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378.2. Vai trò của các cơ quan tham gia
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

	BAH
	Bị ảnh hưởng

	CPO
	Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi

	DARD
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	DMS
	Khảo sát kiểm kê chi tiết

	DPC
	UBND huyện 

	DRC
	Ban tái định cư huyện

	EMPF
	Khung chính sách dân tộc thiểu số 

	EMDP
	Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

	ESMF
	Khung quản lý môi trường và xã hội

	GOV
	Chính phủ Việt Nam

	HH
	Hộ gia đình

	IOL
	Kiểm kê tổn thất

	IMA
	Cơ quan giám sát độc lập

	KHTĐC
	Kế hoạch tái định cư

	LAR
	Thu hồi đất và tái định cư 

	GCNQSDĐ
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	MOF
	Bộ Tài chính

	MOLISA
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	NGO
	Tổ chức phi chính phủ

	OP 
	Chính sách hoạt động

	PAD
	Tài liệu thẩm định dự án

	PPC
	UBND tỉnh

	Ban QLDA
	Ban Quản lý dự án

	PRA
	Đánh giá nông thôn có sự tham gia

	KHTĐC
	Kế hoạch tái định cư

	RPF
	Khung chính sách tái định cư

	TOR
	Điều khoản tham chiếu

	USD
	Đô la Mỹ

	VNĐ
	Việt Nam Đồng

	WB
	Ngân hàng Thế giới


TÓM TẮT BÁO CÁO

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) sử dụng nguồn vay vốn của Ngân hàng Thế giới (NHTG) với  mục tiêu phát triển của dự án là hỗ trợ việc thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ bằng cách nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên cũng như bảo vệ người dân và tài sản của các cộng đồng hạ du. Dự án được đề xuất gồm 03 hợp phần chính: Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập; Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và quy hoạch; Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án.

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành xây dựng và sửa chữa các công trình tại hồ chứa, bao gồm: đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước. Tiểu dự án sẽ tác động ảnh hưởng đến một số người dân, đến hoạt động sản xuất và môi trường trong phạm vi 5 xã tiếp giáp hồ trên địa bàn 2 huyện: Dương Minh Châu và Tân Châu của tỉnh Tây Ninh.
Báo cáo đánh giá xã hội thực hiện nhằm các mục tiêu: (i) Xác định các vấn đề môi trường - xã hội và tác động tiềm ẩn của các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng đề xuất, (ii) Cung cấp đầu vào các khía cạnh  môi trường - xã hội và sự tham gia vào việc thiết kế dự án trong giai đoạn nghiên cứu khả thi và giai đoạn thiết kế  cơ sở, chú ý đến nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng, (iii) Cung cấp các khuyến nghị cụ thể về quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng có các rủi ro xã hội cao và xác định các tiêu chí và phương pháp luận để quyết định việc đầu tư có được xã hội chấp nhận hay không, (iv) Nghiên cứu cung cấp nguồn dữ liệu cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoàn thành tiểu dự án.

Đánh giá xã hội này được thực hiện bởi Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa và chính quyền địa phương các xã trong khu vực tiểu dự án, hoạt động khảo sát thực địa được thực hiện cho báo cáo này từ 28/11/2019 đến hết ngày 28/12/2019. Cộng đồng dân cư và các đơn vị có liên quan trong khu vực tiểu dự án vừa là người cung cấp thông tin vừa đưa ra nhận xét giúp đỡ Nhóm đánh giá xã hội xây dựng và rà soát ý kiến trong quá trình nghiên cứu.

I.  GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu về Dự án
1. Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), đầu tư thực hiện tại 34 tỉnh bao gồm 40 TDA được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thực hiện 12 Tiểu dự án, giai đoạn 2 thực hiện cho các Tiểu dự án còn lại.
2. Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ thông qua nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa ưu tiên cũng như bảo vệ người và tài sản của cộng đồng ở hạ du.
3. Mục tiêu cụ thể:

· Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

· Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

· Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường và xã hội.
4. Các hợp phần của Dự án:

Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập

5. Các hoạt động của hợp phần này bao gồm: (i) Thiết kế kỹ thuật chi tiết, các chính sách an toàn, giám sát và kiểm soát chất lượng của công tác phục hồi và tuân thủ chính sách an toàn đối với các đập ưu tiên và các công trình liên quan; (ii) Cải tạo các công trình, bao gồm các hạng mục công trình xây dựng, cơ khí thủy công, lắp đặt các thiết bị thủy văn và hệ thống giám sát an toàn; (iii) Xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì, và kế hoạch ứng phó khẩn cấp; và (iv) Đánh giá khả năng xả lũ của các đập lớn để đảm bảo đáp ứng khả năng xả lũ. Kinh phí của hợp phần này sẽ được sử dụng cho xây dựng, các dịch vụ tư vấn, hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn.
Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập

6. Hợp phần này sẽ được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường với mục tiêu cải thiện khung kế hoạch và vận hành quản lý an toàn đập để bảo vệ các cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực hạ du. Ba tiểu hợp phần hỗ trợ lẫn nhau có sự tham gia của cả ba bộ bao gồm: (i) các dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu chiến lược; (ii) cải thiện về thể chế, luật và các quy định; và (iii) nâng cao năng lực và chuyên môn. Kinh phí của hợp phần này sẽ dùng cho các dịch vụ tư vấn, các công tác và hàng hóa, thiết bị và dịch vụ phi tư vấn.

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án

7. Hợp phần này sẽ cung cấp môi trường cần thiết để có thể hỗ trợ việc thực hiện dự án.
1.2. Giới thiệu tiểu dự án
(i) Mục tiêu và nhiệm vụ của TDA:

Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án.

Mục tiêu cụ thể:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình hồ Dầu Tiếng.

- Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

-  Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.
(ii) Địa điểm thực hiện TDA:
8. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) – Tiểu dự án Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp hồ Dầu Tiếng, nằm trên địa bàn 2 huyện: Dương Minh Châu và Tân Châu của tỉnh Tây Ninh. Tiểu dự án Dầu Tiếng sẽ tiến hành các công trình sửa chữa và nâng cấp đập phụ, mái thượng lưu và hạ lưu, cống lấy nước. Tiểu dự án sẽ tác động ảnh hưởng đến một số người dân, đến hoạt động sản xuất và môi trường trong phạm vi 5 xã tiếp giáp hồ, bao gồm: xã Suối Đá, Phước Minh, Phước Ninh (thuộc huyện Dương Minh Châu) và xã Tân Hưng, Tân Phú (thuộc huyện Tân Châu) tỉnh Tây Ninh.

(iii) Phạm vi TDA:

9. Phạm vi thực hiện của tiểu dự án bao gồm những hoạt động chính sau:

* Đập phụ:

(1) Chống thấm đập từ K5+900 đến K7+200 và K7+900 - K9+500 bằng tường nghiêng sân phủ thượng lưu. 

(2) Gia cố mái thượng lưu từ K5+700 ÷ K10+000 K5+600 đến K10+000 (trừ đoạn chống thấm) bằng BTCT M250.

(3) Mái hạ lưu: Đắp hoàn thiện lại mái và trồng cỏ; bổ sung rãnh bê tông xiên thoát nước bảo vệ mái, mật độ (10 - 20) m một rãnh; sửa chữa rãnh thoát nước chân mái và các cống tiêu qua đường;

(4) Đoạn từ K19+500 - K27+200: Tôn cao đập, hoàn thiện mặt cắt đập theo thiết kế;

* Cống lấy nước: Có 03 cống (số 1, 2 và 3)

- Cống lấy nước số 1: 

+ Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống, xử lý rò rỉ thấm tường ngực và xử lý rò rỉ khớp nối. Luồn ống thép khoang cống số 3, phun vữa bê tông tự lèn M300 vào phần giữa ống thép và bê tông cũ.

+ Sửa chữa các nhà tháp và kênh dẫn hạ lưu.

- Cống lấy nước số 2: 

+ Sửa chữa nâng cấp cửa vào, ra của cống, xử lý rò rỉ thấm tường ngực và xử lý rò rỉ khớp nối. Luồn ống thép khoang cống số 3, phun vữa bê tông tự lèn M300 vào phần giữa ống thép và bê tông cũ.

+ Sửa chữa các nhà tháp và kênh dẫn hạ lưu.

- Cống lấy nước số 3: Giữ nguyên cống có Q = 12,8 m3/s, Kích thước (nxBxH) = (1x3x3)m

* Tràn xả lũ: 

+ Xử lý rò rỉ và chống thấm tường ngực các khoang tràn.

+ Xử lý xâm thực, bóc tróc bề mặt dốc nước.

* Đường quản lý: Đường quản lý là đường tỉnh ĐT781 có chiều rộng mặt đường khoảng 6-8m, đang hoạt động tốt, không có hoạt động sửa chữa gì 

* Nhà quản lý: Vị trí tại đầu mối đồng thời là trụ sở công ty còn tốt không có hoạt động sửa chữa.

* Hạng mục phụ trợ: 
+ Bãi tập kết vật liệu và khu lán trại được bố trí tại diện tích đất bảo vệ hành lang công trình đập phụ, cống số 1,2 và khu nhà quản lý của công ty không có hoạt động thu hồi đất
+ Mỏ vật liệu, bãi thải đất đắp đập được lấy ở bãi dự trữ đất để đắp của Hồ chứa nước Dầu Tiếng không có hoạt động thu hồi đất.

(iv) Chủ đầu tư TDA:

· Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa 

· Địa chỉ: xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(v) Các hợp phần của tiểu dự án:

- Hợp phần 1: Cải tạo, nâng cấp Hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh.

- Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập và lập kế hoạch.
- Hợp phần 3: Quản lý dự án.

(vi) Các giai đoạn thực hiện:

Tiểu dự án được thực hiện từ năm 2017÷2022 qua các giai đoạn.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý: 2016-2017

- Chuẩn bị đầu tư: 2017-2019

- Giai đoạn thi công: 12/2019 – 12/2021
(vii) Tổng mức đầu tư:
Tổng mức đầu tư của TDA là 157,5 tỷ đồng (khoảng 7 triệu USD).

(viii) Hình thức đầu tư:
Hình thức đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp.
10. Danh mục hồ chứa thuộc Tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 1. Danh mục hồ chứa thuộc Tiểu dự án tỉnh Tây Ninh
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	 Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu

	
	
	 Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

	
	
	 Xã Tân Phú, huyện Tân Châu
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Hình 1. Bản đồ công trình hồ Dầu Tiếng trong Tiểu dự án
II. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XÃ HỘI

2.1. Mục tiêu

2.1.1. Mục tiêu đánh giá xã hội

11. Các vấn đề xã hội phát sinh chủ yếu do mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và tài nguyên thiên nhiên. Các thiệt hại về kinh tế và chi phí xã hội do suy thoái môi trường thường xảy ra sau khi lợi ích từ việc phát triển kinh tế đã được nhận diện. Thông thường, các dự án phát triển mang lại lợi ích kinh tế và tạo ra môi trường sống tốt hơn, nhưng cũng sẽ gây ra một số tác động tiêu cực đến đời sống của người dân địa phương. Vì vậy, đánh giá xã hội giúp tăng cường sự hiểu biết, giảm thiểu và giải quyết các tác động tiêu cực này. Đánh giá xã hội bao gồm:

(i) Các quy trình đánh giá xã hội thông qua đó Ngân hàng Thế giới (NHTG) và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa có thể hiểu rõ hơn các bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, thể chế, lịch sử tác động đến kết quả phát triển xã hội của các hạng mục dự án cụ thể được đề xuất; 

(ii) Nâng cao sự công bằng, tăng cường sự hòa nhập và gắn kết của xã hội, thúc đẩy tính minh bạch và trao quyền cho nhóm người nghèo và hộ dễ bị tổn thương tham gia vào quá trình thiết kế và/hoặc thực hiện dự án; 

(iii) Thiết lập cơ chế, xác định các cơ hội, khó khăn, tác động và rủi ro xã hội liên quan đến việc thiết kế dự án được đề xuất; 

(iv) Thiết lập khung đối thoại về các ưu tiên phát triển giữa các nhóm xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức cơ sở và các bên liên quan khác tham gia dự án; và 

(v) Phương pháp xác định và giảm thiểu các rủi ro xã hội tiềm ẩn, bao gồm các tác động xã hội tiêu cực của dự án.

12. Đánh giá xã hội là một quá trình lặp đi lặp lại, được thực hiện nhiều lần trong một chu kỳ tiểu dự án. Đầu tiên, kiểm tra các tác động tiềm tàng của Tiểu dự án, gồm tác động tích cực và tiêu cực trên cơ sở các hoạt động của dự án. Thứ hai, những phát hiện chính của báo cáo đánh giá xã hội sẽ giúp xác định được các tác động xã hội (bao gồm cả tác động tích cực và tác động tiêu cực), từ đó đưa ra các cơ chế, tổ chức và thể chế phù hợp nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong giai đoạn thiết kế và thực hiện dự án. Đối với các tác động bất lợi được xác định rằng sẽ không thể tránh khỏi, đơn vị tư vấn đã tiến hành tham vấn lấy ý kiến ​​với người dân địa phương, các sở/ban/ngành và các đơn vị có liên quan đến tiểu dự án… để đảm bảo những yêu cầu của người dân bị ảnh hưởng và các chính sách bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội của họ như trước khi thực hiện dự án. 

13. Đánh giá xã hội sẽ tuân thủ pháp luật và các chính sách của Chính phủ Việt Nam và chính sách an toàn có liên quan của NHTG.

2.1.2. Sàng lọc về dân tộc thiểu số

14. Mục đích của việc sàng lọc các nhóm dân tộc thiểu số nhằm xác định sự hiện diện của người DTTS theo chính sách OP 4.10 của WB tại khu vực Tiểu dự án. 

15. Kết quả sàng lọc dân tộc thiểu số cho thấy, không có sự hiện diện của người DTTS trong khu vực thực hiện Tiểu dự án, do vậy không cần phải lập EMDP cho Tiểu dự án Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh.

2.2. Phương pháp 
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

16. Sau khi tiến hành sàng lọc nêu trên, một khung và phương pháp khảo sát đã được thảo luận để xác định cỡ mẫu thích hợp, kỹ thuật/phương thức thu thập dữ liệu. Các phương pháp khảo sát chính được lựa chọn, gồm: (i) Sử dụng các biểu mẫu, bảng biểu khảo sát cho chính quyền địa phương các xã dự án để thu thập các thông tin thứ cấp; (ii) Khảo sát lấy mẫu phân tầng thông tin kinh tế - xã hội của các hộ gia đình; (iii) Nghiên cứu định tính: phỏng vấn sâu, và (iv) Tham vấn ý kiến của cộng đồng. Cụ thể: 

· Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
17. Các thông tin và dữ liệu liên quan đến Tiểu dự án được thu thập từ Nhóm công tác môi trường và xã hội của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa và từ các tài liệu phân tích tình hình kinh tế-xã hội của địa phương khác như Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh và các báo cáo kinh tế-xã hội của tỉnh/huyện/xã và các báo cáo phân tích nghèo đói, báo cáo nông thôn mới…của các xã trong khu vực Tiểu dự án. 

· Phương pháp nghiên cứu định lượng
18. Phương pháp cứu định lượng nhằm thu thập các thông tin kinh tế - xã hội của các hộ bị ảnh hưởng và các hộ dân được hưởng lợi nhằm phân tích, đánh giá chung về tình hình kinh tế-xã hội của người dân trong khu vực Tiểu dự án. Các dữ liệu cơ sở ban đầu về tình hình kinh tế xã hội cũng sẽ được sử dụng để giám sát các hoạt động thực hiện tiểu dự án và theo dõi những thay đổi xã hội mà dự án có thể mang lại. Từ kết quả sàng lọc ban đầu, ước tính khoảng 150000 hộ sống tại vùng Tiểu dự án sẽ được hưởng lợi, trong số đó 60 hộ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do việc thu hồi đất, đồng thời cũng được hưởng lợi từ Tiểu dự án theo các cách khác nhau.

19. Tiểu dự án thực hiện trên phạm vi 5 xã (bao gồm: có 3 xã BAH đồng thời cũng là các xã được hưởng lợi; và 2 xã không BAH nhưng được hưởng lợi từ Tiểu dự án). Các xã này nằm tiếp giáp hồ Dầu Tiếng trên 2 huyện của tỉnh Tây Ninh, do vậy cỡ mẫu được lựa chọn khảo sát định lượng để phục vụ cho báo cáo đánh giá xã hội vào khoảng 20% tổng số 1500 hộ có khả năng bị ảnh hưởng và/hoặc được hưởng lợi trong khu vực Tiểu dự án. Tổng số hộ được khảo sát bằng bảng hỏi là 292 hộ bao gồm 60 hộ BAH và 232 hộ được hưởng lợi từ Tiểu dự án. Mẫu phiếu khảo sát kinh tế xã hội các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án được đính kèm tại Phụ lục 1 của báo cáo SA.
20. Điều tra kinh tế xã hội được tiến hành từ ngày 28/11/2019 đến hết ngày 28/12/2019 ở 5 xã (bao gồm các xã BAH và các xã được hưởng lợi) thuộc 1 hồ đập nằm trong khu vực Tiểu dự án. Trong quá trình khảo sát, đơn vị tư vấn có chú ý đến tỷ lệ người trả lời là nam/nữ để đảm bảo tính đại diện về giới, trong tổng số 292 người tham gia trả lời phỏng vấn tỷ lệ nữ trả lời chiếm 39% (114 người), người trả lời là nam chiếm đa số với 61% (178 người). Số hộ tham gia khảo sát được trình bày cụ thể trong dưới đây:

Bảng 2. Số hộ tham gia khảo sát bằng bảng hỏi tại khu vực Tiểu dự án

	TT
	 Công trình 
	 Địa điểm 
	 Tổng số hộ được hưởng lợi  
	 Tổng số hộ được khảo sát 
	 Tỷ lệ hộ được khảo sát (%) 

	
	
	
	
	 Số hộ BAH 
	 Số hộ hưởng lợi
	 Tổng cộng 
	

	1
	 Dầu Tiếng
	Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu 
	280
	7
	49
	56
	20

	2
	
	Xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu
	290
	0
	58
	58
	20

	3
	
	Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
	310
	0
	62
	62
	20

	4
	
	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu 
	280
	42
	14
	56
	20

	5
	
	Xã Tân Phú, huyện Tân Châu 
	300
	11
	49
	60
	20

	
	Tổng cộng
	
	1460
	60
	232
	292
	20


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)
· Phương pháp nghiên cứu định tính
21. Ngoài phương pháp nghiên cứu định lượng, đơn vị tư vấn còn tiến hành nghiên cứu bằng phương pháp định tính bao gồm: thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Mục đích phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm nhằm thu thập ý kiến, mong muốn của người dân trong khu vực Tiểu dự án, từ đó đưa ra cách thức giải quyết các mâu thuẫn tiềm ẩn và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án.

22. Đơn vị tư vấn đã tiến hành 50 cuộc phỏng vấn sâu đối với những người cung cấp thông tin chính bao gồm: trưởng thôn, lãnh đạo UBND các xã, cán bộ địa chính, trạm trưởng trạm y tế, hội phụ nữ, cán bộ thủy lợi - khuyến nông; các hộ dân nằm trong khu vực dự án (bao gồm các hộ bị ảnh hưởng và các hộ được hưởng lợi). Các vấn đề liên quan đến điều kiện sống, nghề nghiệp, tiếp cận các cơ sở hạ tầng dịch vụ công cộng, chăm sóc sức khỏe/bệnh tật, giao thông, biến đổi khí hậu… đã được Đơn vị tư vấn đưa ra trao đổi và phỏng vấn nhằm thu thập thông tin và thảo luận sâu hơn về các vấn đề liên quan.

23. Đơn vị tư vấn cũng đã tổ chức 10 cuộc thảo luận nhóm tập trung với sự tham gia của 292 người, bao gồm đại diện các đoàn thể xã hội của thôn/xóm và nhóm cộng đồng dân cư xung quanh khu vực các hồ chứa, nhóm phụ nữ làm chủ hộ, nhóm những hộ dễ bị tổn thương. Thảo luận nhóm tập trung vào các vấn đề liên quan đến điều kiện sống, các hoạt động kinh tế xung quanh các hồ chứa, nhu cầu và thời gian sử dụng nước tưới cho sản xuất…Ý kiến đề xuất từ phía chính quyền, cộng đồng cấp cơ sở được ghi lại phục vụ thiết kế dự án.
· Tham vấn cộng đồng

24. Nhằm mục đích giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, đồng thời lắng nghe những phản hồi của cộng đồng về các công trình đầu tư của Tiểu dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị này, 5 cuộc họp tham vấn cộng đồng ở 5 xã dự án đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan sau:

· Đại diện của chính quyền địa phương từ 5 xã tiểu dự án: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND các xã

· Các ban ngành đoàn thể: Mặt trận tổ quốc (5 người), Hội phụ nữ (5 người), Đoàn thành niên (5 người), Hội nông dân (5 người), Hội cựu chiến binh (5 người), ngoài ra còn có sự tham gia của Cán bộ địa chính, cán bộ thủy lợi – khuyến nông của các xã tham gia tiểu dự án. 

25. Đại diện các hộ dân trong khu vực tiểu dự án bao gồm các hộ bị thu hồi đất, các hộ BAH về cây cối và các hộ được hưởng lợi (tổng số hộ dân tham gia vào các cuộc họp tham vấn là 292 hộ).

26. Các vấn đề đã được Đơn vị tư vấn đưa ra tham vấn, trao đổi bao gồm: (i) Giới thiệu về các hạng mục, công trình của Tiểu dự án, thời gian thực hiện, phương án thi công…; (ii) Tổng quan về hiện trạng kinh tế xã hội của địa phương; (iii) Hiện trạng về hệ thống cơ sở hạ tầng của khu dân cư bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội: điện, đường, trường, trạm, y tế; (iv) Nhu cầu về đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cao an toàn hồ đập tại địa phương; (v) Sàng lọc/đánh giá tác động tiềm ẩn có khả năng xảy ra trong giai đoạn thi công và có thể ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa của người dân trong khu vực Tiểu dự án.

2.2.2. Phạm vi đánh giá xã hội
27. Phạm vi đánh giá xã hội trong khu vực Tiểu dự án sẽ được chia làm 2 phạm vi cụ thể: phạm vi đánh giá theo không gian và phạm vi đánh giá theo thời gian.

· Phạm vi đánh giá theo không gian (chia thành 2 khu vực):

·  Khu vực có các hoạt động của Tiểu dự án: 

· Vùng thi công các hạng mục chính: xây dựng và sửa chữa các công trình đập, tràn, cống, đường thi công kết hợp đường quản lý và nhà quản lý.

· Vùng thi công các công trình phụ trợ: Bãi đổ thải, mỏ khai thác đất, đá, tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng…

·  Khu vực bị ảnh hưởng và hưởng lợi bởi Tiểu dự án

· Các xã được hưởng lợi từ việc cung cấp nước tưới và cấp nước sinh hoạt. (5 xã)

· Các xã bị ảnh hưởng do các hoạt động sửa chữa các hạng mục chính, do tập kết, vận chuyển vật liệu, chất thải (5 xã)

· Tổng số xã nằm trong khu vực Tiểu dự án là 5 xã (bao gồm cả các xã bị ảnh hưởng và các xã được hưởng lợi), bao gồm: xã Suối Đá, xã Phước Minh, xã Phước Ninh của huyện Dương Minh Châu; xã Tân Hưng, xã Tân Phú của huyện Tân Châu,  thuộc tỉnh Tây Ninh.

·  Phạm vi đánh giá theo thời gian: 

28. Báo cáo sẽ xem xét đánh giá tác động xã hội của Tiểu dự án trong suốt quá trình thực hiện, bao gồm: 

i) Giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng...); 

ii) Giai đoạn thi công công trình và; 

iii) Giai đoạn quản lý vận hành công trình. 

29. Ngoài ra, báo cáo đánh giá tác động xã hội cũng cần xem xét đến các sự cố đã xảy ra trong quá khứ (từ khi xây dựng hồ, đập), những tác động đến xã hội và những biện pháp giải quyết sự cố đã được thực hiện.

III. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH TÂY NINH
3.1. Địa giới hành chính

30. Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, giáp biên giới Campuchia. Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã. Trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh được đặt tại thành phố Tây Ninh.

3.2. Dân số - lao động

31. Theo Niên giám thống kê năm 2019 của Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, tổng dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 1.169.165 người, trong đó dân số nam là 584.180 người (chiếm 49,97%), dân số nữ 584.985 người (chiếm 50,03%);  mật độ dân số là 289 người/km2, tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số là 0,92%.

32. Tổng số lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh là 561784 người, trong đó số lao động nam là 280880 người và số lao động nữ là 280904 người.

3.3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

33. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh trong năm 2019 vẫn còn khó khăn, chịu nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế.

34. Tốc độ tăng trưởng: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 56.371 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2018. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) tăng 0,1%; công nghiệp và xây dựng (CN-XD) tăng gần 5,6% so với năm 2018; khu vực dịch vụ tăng 2,1%. 
35. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch nhưng tốc độ chậm, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 20,8%; công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 41,1%; dịch vụ chiếm 32,9%. 

36. Về GDP bình quân đầu người: Trong năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực đã làm cho đời sống của người dân có những cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 67,6 triệu đồng/người/năm (tăng gần 7 triệu đồng so với năm 2018).
37. Theo kết quả sơ bộ khảo sát hộ nghèo, cận nghèo: năm 2019 tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 2976 hộ, chiếm tỷ lệ 1% (giảm 0,85% so với năm 2018); tổng số hộ cận nghèo 4633 hộ, chiếm tỷ lệ 1,54%.
3.4. Điều kiện cơ sở hạ tầng

38. Tây Ninh có năm khu công nghiệp, hai khu kinh tế và 18 cụm công nghiệp. Quốc lộ 22 ở tỉnh Tây Ninh là con đường chính nối thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn khác ở miền Nam với Campuchia.
3.5. Các loại hình thiên tai tại khu vực Tiểu dự án

39. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tây Ninh, năm 2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 66 vụ thiên tai, làm 11 người bị thương, 996 căn nhà bị sập, tốc mái; trên 800 ha cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại hơn 28 tỷ đồng. So với 2018 thiên tai xảy ra nhiều hơn trên địa bàn tỉnh (tăng 41 vụ), giá trị thiệt hại nặng hơn (tăng trên 22 tỷ đồng).
IV. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC TIỂU DỰ ÁN
40. Một cuộc điều tra kinh tế xã hội được tiến hành từ ngày 28/11/2019 đến hết ngày 28/12/2019 ở 5 xã (bao gồm các xã BAH và các xã được hưởng lợi) nằm trong khu vực Tiểu dự án hồ Dầu Tiếng. Tổng số hộ được khảo sát bằng bảng hỏi là 292 hộ (trong đó có 60 hộ BAH và 232 hộ được hưởng lợi từ Tiểu dự án). Kết quả khảo sát như sau:

4.1. Đặc điểm dân cư

4.1.1. Nhân khẩu, thành phần dân tộc
41. Quy mô hộ gia đình của các hộ được điều tra trung bình là 4,02 người/hộ. Thông tin về nhân khẩu, thành phần dân tộc của các hộ trong mẫu điều tra từng xã trong khu vực tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây.
Bảng 3. Đặc điểm nhân khẩu các hộ điều tra tại các xã trong khu vực tiểu dự án

	STT 
	 Công trình 
	Địa điểm
	 Số hộ 
	 Số khẩu 
	 Quy mô hộ gia đình (người/hộ) 

	1
	Dầu Tiếng
	Xã Tân Phú, huyện Tân Châu
	60
	234
	 3,90 

	2
	
	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu
	56
	241
	 4,30 

	3
	
	Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu
	56
	202
	 3,61 

	4
	
	Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
	62
	254
	 4,10 

	5
	
	Xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu
	58
	244
	 4,21 

	
	Tổng cộng
	
	292
	1175
	 4,02 


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)
42. Thành phần dân tộc: Kết quả khảo sát cho thấy tất cả người dân trong khu vực hưởng lợi của Tiểu dự án đều thuộc dân tộc Kinh, không có người dân tộc thiểu số.
4.1.2. Tuổi người tham gia trả lời khảo sát
43. Nhóm tuổi của con người là một trong những biến số quan trọng nói lên quan niệm, ý kiến của mỗi thế hệ trong cùng một vấn đề. Trong một cuộc khảo sát kinh tế xã hội, tuổi tác của người trả lời là một nhân tố rất quan trọng thể hiện tính khách quan và độ tin cậy của kết quả điều tra. Trong cuộc khảo sát này, độ tuổi của người tham gia trả lời trong khu vực Tiểu dự án được thể hiện như sau.
Bảng 4. Phân chia nhóm tuổi của các hộ được điều tra
	STT
	Nhóm tuổi
	Số lượng người
	Tỷ lệ (%)

	1
	21 - 40
	73
	25

	2
	40 - 48
	73
	25

	3
	48 - 58
	73
	25

	4
	58 - 79
	73
	25

	
	Tổng
	292
	100


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)
44. Theo kết quả khảo sát, độ tuổi bình quân của những người được phỏng vấn là 48, nhỏ nhất là 21 và lớn nhất là 79 tuổi. Nếu phân chia đều số người được phỏng vấn làm 4 nhóm thì mỗi nhóm tuổi chiếm 25% với độ tuổi mỗi nhóm lần lượt là 21 đến 40, 40 đến 48, 48 đến 58, và 58 đến 79. Hầu hết số người được phỏng vấn lớn hơn 40 tuổi, chiếm 75% trên tổng số. Điều này cho thấy người tham gia trả lời phỏng vấn trong khu vực Tiểu dự án hầu hết là chủ hộ hoặc những người lớn tuổi trong gia đình. Đây là những người có tiếng nói trong gia đình nên sẽ thuận lợi cho việc nhìn nhận, đánh giá về thực trạng các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của gia đình cũng như là của địa phương. Đây cũng chính là nhóm người quyết định chủ yếu về các vấn đề chính trong gia đình, quyết định khả năng và mức độ sẵn lòng tham gia của gia đình vào các hoạt động của dự án tại địa phương.
4.1.3. Trình độ học vấn
45. Kết quả khảo sát về trình độ học vấn của người trả lời phỏng vấn được trình bày trong bảng 5 dưới đây. Trong khu vực tiểu dự án trình độ học vấn của người được khảo sát ở mức trung bình, có tới 72% số người tham gia trả lời mới tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở; số chủ hộ có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở nên chỉ chiếm có 116%; , (trong đó chỉ có 5,5% số người tham gia trả lời có trình độ cao đẳng – đại học), có tới 11% người tham gia trả lời không biết chữ, do vậy trong qua trình khảo sát các điều tra viên phải trực tiếp ghi thông tin giúp người trả lời vào phiếu khảo sát, những người có không biết chữ/chưa từng đi học chủ yếu là những người già (trên 65 tuổi).
Bảng 5. Trình độ học vấn của người trả lời theo các xã Tiểu dự án

	STT 
	 Xã 
	 Trình độ học vấn 
	 Tổng số  

	
	
	 Mù chữ/chưa đi học 
	 Tiểu học 
	 Trung học cơ sở 
	 Trung học phổ thông 
	 Cao đẳng/Đai học 
	

	1
	Xã Tân Phú, huyện Tân Châu
	 Số lượng 
	6
	16
	26
	6
	6
	60

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	10
	27
	43
	10
	10
	100

	2
	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu
	 Số lượng 
	4
	18
	26
	6
	2
	56

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	7
	32
	46
	11
	4
	100

	3
	Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu
	 Số lượng 
	4
	28
	18
	6
	0
	56

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	7
	50
	32
	11
	0
	100

	4
	Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
	 Số lượng 
	12
	22
	12
	8
	8
	62

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	19
	35
	19
	13
	13
	100

	5
	Xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu
	 Số lượng 
	6
	20
	24
	8
	0
	58

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	10
	34
	41
	14
	0
	100

	
	Tổng
	 Số lượng 
	32
	104
	106
	34
	16
	292

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	 10,96 
	 35,62 
	 36,30 
	 11,64 
	 5,48 
	100


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)
4.1.4. Nghề nghiệp của các chủ hộ 
46. Nghề nghiệp của các chủ hộ bao gồm: nông nghiệp, cán bộ Nhà nước, công nhân, kinh doanh, nghỉ hưu, nội trợ và nghề tự do (làm thuê). Trong số 292 chủ hộ thì số người làm nông nghiệp là nhiều nhất chiếm 51%, tiếp đó là nghề tự do 24%, và các nghề còn lại chiếm dưới 10%. Những người làm nghề tự do thực chất họ cũng là nông dân nhưng do không có đất canh tác, hoặc ít đất canh tác nên phần lớn thời gian họ đi làm thuê các công việc như nhổ cỏ, bón phân, cạo mủ cao su,... Những người làm kinh doanh cũng là nông dân, họ mở cửa hàng sửa xe máy, bán điện thoại, dịch vụ vận chuyển hàng hóa,… nhưng vẫn có đất canh tác. Chi tiết trình bày trong bảng dưới đây.
Bảng 6. Nghề nghiệp của các chủ hộ theo các xã Tiểu dự án

	Nghề nghiệp
	Tân Phú
	Tân Hưng
	Suối Đá
	Phước Ninh
	Phước Minh
	Tổng cộng
	Tỉ lệ %

	1- Nông nghiệp 
	30
	28
	35
	29
	28
	150
	51%

	2- Cán bộ Nhà nước 
	4
	5
	4
	4
	3
	20
	7%

	3- Công nhân 
	1
	2
	0
	0
	1
	4
	1%

	4- Kinh doanh 
	2
	4
	2
	1
	2
	11
	4%

	5- Nghỉ hưu 
	2
	2
	1
	5
	4
	14
	5%

	6- Nội trợ 
	6
	5
	3
	6
	4
	24
	8%

	7- Nghề tự do 
	15
	10
	11
	17
	16
	69
	24%

	Tổng
	60
	56
	56
	62
	58
	292
	100%


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)
4.2. Thu nhập và mức sống của hộ gia đình
47. Thu nhập: Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hộ gia đình làm nông nghiệp chiếm đa số, các loại cây trồng chính là công nghiệp như khoai mì, cao su và cây ăn trái như mãng cầu chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Khi được hỏi về thu nhập tính theo tháng lớn nhất của các hộ từ nguồn nào thì có 47% số người được phỏng vấn có câu trả lời là từ sản xuất nông nghiệp; 7% là từ tiền lương; 21% từ kinh doanh/dịch vụ; 23% từ làm thuê; 2% từ chăn nuôi. Trung bình tổng thu nhập hộ của 5 xã là 8,9 triệu đồng/tháng. Trung bình tổng thu nhập hộ của 5 xã là 8,9 triệu đồng/tháng, trong đó, xã Tân Phú có trung bình thu nhập hộ là 9,5 triệu đồng/tháng; xã Tân Hưng là 9,0 triệu đồng/tháng; xã Suối Đá là 9,1 triệu đồng/tháng, xã Phước Minh là 8,5 triệu đồng/tháng và Phước Ninh là 8,4 triệu đồng/tháng.
Bảng 7. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình theo các xã Tiểu dự án
	STT 
	 Xã 
	 Thu nhập bình quân/ người/tháng

(triệu đồng) 
	 Thu nhập bình quân/ người/năm 

(triệu đồng)
	 Thu nhập bình quân/ hộ/tháng

(triệu đồng)  
	 Thu nhập bình quân/ hộ/năm

(triệu đồng) 

	   1 
	Tân Phú
	 2,44 
	 29,23 
	9,5
	114

	   2 
	Tân Hưng 
	 2,09 
	 25,12 
	9,0
	108

	3
	Suối Đá
	 2,52 
	 30,25 
	9,1
	109,2

	4
	Phước Ninh
	 2,07 
	 24,88 
	8,5
	102

	5
	Phước Minh
	 2,00 
	 23,94 
	8,4
	100,8

	
	Trung bình
	 2,22
	 26,68 
	 8,90 
	 106,8


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)

48. Chi tiêu: Trong các khoản chi tiêu hàng tháng thì nhiều nhất là tiền ăn, chiếm 57% trên tổng chi tiêu của hộ. Chi phí cho sinh hoạt gia đình (điện, nước, đun nấu) ở tất cả 05 xã cũng đều lớn, ở mức 20% tổng chi tiêu. Các chi phí khác đều thấp hơn, ở mức dưới 10%. Trung bình chi tiêu mỗi hộ là 4,11 triệu đồng/tháng. Trong đó, xã Tân Phú có mức chi tiêu trung bình hộ cao nhất, ở mức 5,04 triệu đồng/tháng; Phước Ninh có mức chi tiêu thấp nhất, mức 3,14 triệu đồng/tháng. 
Bảng 8. Chi tiêu bình quân của các hộ gia đình theo các xã Tiểu dự án
	Mục chi
	Tân Phú
	Tân Hưng
	Suối Đá
	Phước Ninh
	Phước Minh
	Trung bình 
	Tỉ lệ %

	Ăn uống
	2,7
	2,7
	2,4
	1,9
	1,7
	       2,33 
	57%

	Điện, nước, đun nấu
	1
	0,9
	1,1
	0,5
	0,7
	       0,83 
	20%

	Khám chữa bệnh
	0,4
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	       0,23 
	6%

	Chi cho con đi học
	0,2
	0,6
	0,2
	0,1
	0,2
	       0,30 
	7%

	Hoạt động cộng đồng
	0,7
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3
	       0,37 
	9%

	Đóng góp địa phương
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	       0,04 
	1%

	Tổng
	5,04
	4,94
	4,24
	3,14
	3,24
	      4,11 
	100%


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)
49. Theo đánh giá của các hộ dân được phỏng vấn về mức sống của hộ gia đình mình, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình trong khu vực Tiểu dự án chiếm đa số (69%), tỷ lệ hộ khá – giàu chiếm 18%. Kết quả khảo sát về mức sống của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án theo từng thành phần nhóm hộ không có sự chênh lệch lớn với số hộ nghèo và hộ cận nghèo thực tế tại địa phương. Theo Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - xã hội của các xã trong TDA năm 2019, tỉ lệ nghèo trung bình là 1,14%, cho thấy mức sống của các hộ gia đình ở đây không quá khó khăn. Xã Suối Đá có tỉ lệ nghèo cao nhất là 3,1%; trong khi 4 xã còn lại đều có tỉ lệ nghèo dưới 1%. Tỉ lệ hộ cận nghèo trung bình cũng ở mức thấp 2,35%.
Bảng 9. Tỉ lệ nghèo của các xã Tiểu dự án
	STT 
	 Công trình 
	Địa điểm
	Tỷ lệ hộ nghèo (%) 
	 Tỷ lệ hộ cận nghèo (%) 

	1
	Dầu Tiếng
	Xã Tân Phú, huyện Tân Châu
	0,6
	1,95

	2
	
	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu
	0,56
	1,8

	3
	
	Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu
	3,1
	4,6

	4
	
	Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
	0,86
	2,1

	5
	
	Xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu
	0,58
	1,32

	
	Trung bình
	
	1,14
	2,35


(Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - xã hội năm 2019 của các xã)
4.3. Tình trạng về đất đai, nhà ở
50. Đất đai: Xác định tình trạng sở hữu, vị trí mảnh đất cũng như là ngôi nhà đang sử dụng của các hộ gia đình là rất cần thiết, phục vụ công tác tham vấn ý kiến cộng đồng về phương án thực hiện các hạng mục có liên quan tới tiểu dự án cũng như là cơ sở, căn cứ pháp lý quan trọng để áp giá đền bù, các chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp cho các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

51. Tổng diện tích đất sở hữu của 292 hộ điều tra là 240,1 ha, tổng diện tích đất canh tác của các hộ là 228,4 ha. Trung bình diện tích đất sở hữu của hộ là 0,8 ha/hộ. Xã Tân Phú và Phước Minh có diện tích đất trung bình hộ lớn nhất là 1 ha/hộ. Xã Suối Đá có đất sở hữu trung bình hộ nhỏ nhất là 0,5 ha/hộ vì đa số các hộ mới chuyển đến sinh sống ở khu vực Dự án không có đất ở và đất canh tác.
52. Về cơ bản các hộ dân đều có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Tuy nhiên người dân có thói quen tận dụng các phần đất xung quanh khu vực đập, hoặc khu vực lòng hồ bị cạn nước đã tự ý lấn chiếm để trồng cây. Đây cũng là vấn đề cần hết sức lưu ý trong quá trình kiểm đếm lập kế hoạch đền bù tái định cư tránh việc người dân sẽ thắc mắc khiếu kiện khi bị thu hồi các diện tích đất vốn thuộc phạm vi của đập do DT-PH IMC quản lý. Theo chính sách của dự án, trong trường hợp những người BAH sử dụng đất công nằm trong khu vực bị thu hồi phục vụ dự án thì khi chuyển giao đất cho chính quyền họ sẽ không được bồi thường về đất với diện tích đất công này nhưng được bồi thường với công trình, hoa màu và cây cối.
Bảng 10. Diện tích đất sở hữu và canh tác của các hộ phỏng vấn

	TT
	Xã
	Số hộ
	Diện tích đất sở hữu (ha)
	Diện tích đất canh tác (ha)
	Diện tích đất khác (ha)
	Diện tích đất trung bình hộ


	1
	Tân Phú
	60
	60,2
	58,7
	1,5
	1,0

	2
	Tân Hưng
	56
	39,5
	39,3
	0,2
	0,7

	3
	Suối Đá
	56
	25,9
	21,8
	4,1
	0,5

	4
	Phước Ninh
	62
	54,7
	49,5
	5,2
	0,9

	5
	Phước Minh
	58
	59,8
	59,1
	0,7
	1,0

	 
	Tổng
	292
	240,1
	228,4
	11,7
	0,8


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)
53. Nhà ở được coi như một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá về mức sống của người dân, nhà ở phản ánh một phần tình hình kinh tế của hộ gia đình: khá giả, trung bình hay nghèo. Nhà ở được xây dựng rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi hộ gia đình cũng như số người trong hộ. Đa số các hộ gia đình được khảo sát hiện đang ở trong nhà bán kiên cố chiếm 61%; 30% hộ hiện đang ở trong ngôi nhà kiên cố; chỉ có 9% số hộ đang ở trong các ngôi nhà tạm, nhà lợp bằng mái lá. Tình trạng nhà ở của các hộ được thể hiện trong biểu đồ dưới đây.
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Hình 2. Tình trạng nhà ở của các hộ gia đình được khảo sát
54. Nhà vệ sinh: Kết quả khảo sát về tình trạng sở hữu nhà vệ sinh cho thấy, đa số các hộ (97,6%) đều có nhà vệ sinh riêng, chỉ có 2,4% số hộ là chưa có nhà vệ sinh. Những hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh riêng tập trung chủ yếu ở 3 xã của huyện Dương Minh Châu và xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Đây chủ yếu là những hộ có điều kiện kinh tế còn khó khăn do vậy nhà vệ sinh rất tạm bợ, sơ sài, có một số hộ phải đi vệ sinh ra vườn.

55. Khi so sánh loại hình nhà vệ sinh giữa các xã trong khu vực Tiểu dự án, tỷ lệ các hộ sử dụng nhà vệ sinh tự hoại cao nhất, chiếm 40%. Nhà vệ sinh tự hoại được sử dụng chủ yếu ở những hộ gia đình có mức sống khá – giàu và mức sống trung bình. Đối với các hộ gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn, loại hình nhà vệ sinh được các hộ gia đình sử dụng chủ yếu là nhà vệ sinh hai ngăn, nhà vệ sinh thô sơ dạng hố, đổ do hoặc thải trực tiếp ra môi trường....Cụ thể các loại hình nhà vệ sinh tại các xã trong khu vực của dự án được trình bày trong bảng dưới đây.
Bảng 11. Loại hình nhà vệ sinh của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án
	STT 
	 Xã 
	Loại nhà vệ sinh
	Tổng số 

	
	
	 Tự hoại 
	 Hai ngăn 
	Thô sơ 
	 Không có 
	

	1
	Xã Tân Phú, huyện Tân Châu
	 Số lượng 
	31
	24
	5
	0
	60

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	 51,67 
	 40,00 
	 8,33 
	0   
	100

	2
	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu
	 Số lượng 
	28
	5
	22
	1
	56

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	 50,00 
	 8,93 
	 39,29 
	 1,79 
	100

	3
	Xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu
	 Số lượng 
	19
	30
	4
	3
	56

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	 33,93 
	 53,57 
	 7,14 
	 5,36 
	100

	4
	Xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
	 Số lượng 
	21
	19
	20
	2
	62

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	 33,87 
	 30,65 
	 32,26 
	 3,23 
	100

	5
	Xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu
	 Số lượng 
	18
	25
	14
	1
	58

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	 31,03 
	 43,10 
	 24,14 
	 1,72 
	100

	
	Tổng
	 Số lượng 
	117
	103
	65
	7
	292

	
	
	 Tỷ lệ (%) 
	 40,07 
	 35,27 
	 22,26 
	 2,40 
	 100


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12/2019)

4.4. Tiếp cận các dịch vụ xã hội
Giao thông
56. Nói chung, mạng lưới đường giao thông ngõ/xóm dẫn đến các hộ gia đình ở các xã trong khu vực Tiểu dự án còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hiện nay. Đường nhựa và đường bê tông chỉ tập trung vào các trục đường chính của xã, ấp và các tuyến đường liên xã, liên huyện.

57. Kết quả khảo sát ở các xã trong khu vực của dự án, đặc điểm con đường vào nhà các hộ gia đình chủ yếu là đường rải nhựa (68%). Trong khu vực dự án vẫn còn 26% các hộ dân trong khảo sát nói rằng đường vào nhà mình còn là đường rải đá, sỏi, 6% trả lời là đường đất.

Nước sinh hoạt
58. Nước sạch là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển, văn minh của người dân, là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc thực hiện nông thôn mới. Khi tìm chi tiết về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực dự án, kết quả khảo sát cho thấy: nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình trong khu vực dự án là nước giếng khoan (chiếm 84%), tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước máy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ với 16%. Nước ăn và nước sinh hoạt được bơm từ nguồn nước giếng khoan, chất lượng nước được người dân tự đánh giá là tốt (nước trong, không mùi, và không có cặn) tuy nhiên vào mùa khô, mức nước ngầm của các giếng khoan đều thấp.
Thoát nước
59. Trong quá trình khảo sát, các điều tra viên cũng đã kết hợp phỏng vấn sâu và quan sát hiện trường để có những đánh giá chung nhất về hiện trạng thoát nước tại các khu dân cư. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 23% tổng số số hộ trả lời rằng ở các ngõ/xóm nơi gia đình đang sinh sống có cống thoát nước. Nhìn chung, hệ thống cống thoát nước ở khu vực Tiểu dự án còn rất yếu kém, chưa đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số trục đường chính của xã, nước mưa và thải sinh hoạt của gia đình chủ yếu là để chảy tràn tự nhiên ra hồ, ao, vườn.... Do đó nước thải chưa được xử lý, thải một cách tùy tiện ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ gia đình.

Cấp điện và sử dụng điện 
60. Theo kết quả khảo sát cho thấy, tất cả các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án hiện nay đã được tiếp cận và sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Chất lượng điện cung cấp cho các hộ gia đình tương đối tốt, kết quả khảo sát cho thấy có tới 83% số hộ cho rằng chất lượng của mạng lưới điện ở mức tốt; 13% số hộ nhận xét rằng chất lượng điện chỉ mức trung bình; chỉ có 4% số hộ được khảo sát nhận xét mạng lưới điện chất lượng còn kém. 

Vệ sinh môi trường 
61. Kết quả khảo sát cho thấy, có 67% số hộ trả lời rác thải của gia đình hiện nay đã được thu gom, hoạt động thu gom rác thải được thực hiện bởi tổ vệ sinh của thôn/xóm và Công ty môi trường Tây Ninh với tần suất thu gom từ 2 ngày – 3 ngày một lần. Trong khu vực Tiểu dự án, chỉ có rác thải của các hộ gia đình ở khu vực hiện nay đã được thu gom 100%. Cụ thể, như ở các xã Tân Phú hoạt động thu gom rác thải mới chỉ được thu gom ở những hộ gia đình nằm ngoài mặt đường, những hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển nên việc thu gom rác thải gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, các hộ gia đình phải tự xử lý rác thải bằng cách chôn đốt hoặc vứt rác ra ao hồ…


Chợ

62. Nhìn chung tất cả các xã trong khu vực tiểu dự án hiện nay đều đã có chợ, mặc dù chưa được xây dựng kiên cố tuy nhiên các chợ này hiện nay đều đang hoạt động tốt. Đây chính là nơi người dân mua bán, trao đổi lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho đời sống…


Dịch vụ y tế

63. Nhìn chung tất cả các xã trong khu vực dự án đều đã có trạm y tế đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Các trạm y tế xã đều được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y bác sĩ được trú trọng phát triển cả về số lượng và và trình độ chuyên môn. Trạm y tế xã được coi là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu dành cho người dân. Tuy nhiên, việc người dân đến trạm để khám, chữa bệnh thường rất ít. Trạm chủ yếu thường thăm khám các bệnh thông thường và tiêm chủng, khám định kỳ cho trẻ em và phát thuốc định kỳ cho những người có công, người tham gia bảo hiểm. Khi có bệnh tật người dân thường có thói quen tìm đến các cơ sở có uy tín, các bệnh viện, phòng khám đa khoa hơn là lui tới trạm y tế.

4.5. Sức khỏe cộng đồng và các biện pháp can thiệp

64. Tình trạng thiếu nguồn nước sạch, tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra, hệ thống thu gom nước thải chưa có tính đồng bộ,  rác thải vứt không đúng nơi qui định … đã trở thành một nguyên nhân gây ra các loại dịch bệnh, đe dọa sức khỏe con người, mà căn bệnh thường gặp là tiêu chảy, cảm, sốt, ung thư, viêm gan, đái tháo đường, thủy đậu... khiến hàng trăm người trong khu vực dự án mắc phải hàng năm. Nguyên nhân chính vẫn là do ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh phát triển trong môi trường nước bị nhiễm bẩn, lây truyền sang người qua con đường ăn uống, sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy có 43% số hộ trả lời rằng trong 6 tháng qua trong gia đình có người bị mắc bệnh. Biểu đồ dưới đây thể hiện những loại bệnh thường gặp của người dân trong khu vực Tiểu dự án:

Bảng 12: Các bệnh thường gặp của người dân trong khu vực Tiểu dự án 

	TT
	Các bệnh
	Khu vực Tiểu dự án 

	
	
	Tỷ lệ (%)
	Đối tượng mắc bệnh

	1
	Tiêu chảy
	34
	Trẻ em/người lớn

	2
	Bệnh về đường hô hấp
	47
	Trẻ em/người lớn

	3
	Cảm, sốt
	71
	Trẻ em/người lớn

	4
	Bệnh ngoài da
	22
	Người lớn, trẻ em

	5
	Viên gan
	3
	Trẻ em/người lớn

	6
	Đái tháo đường
	0
	Trẻ em/người lớn

	7
	 Bệnh khác 
	48
	Trẻ em/người lớn


(Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội, tháng 12 năm 2019)

65. Trong khu vực tiểu dự án, bệnh cảm, sốt và bệnh về đường hô hấp là căn bệnh có tỷ lệ người mắc phải cao nhất với tỷ lệ là 71% và 47%, đối tượng mắc bệnh bao gồm cả người lớn và trẻ em, tiếp đến là bệnh tiêu chảy, có 34% hộ cho rằng thường xuyên bị mắc bệnh này. Bên cạnh đó người dân trong khu vực dự án hiện nay còn mắc phải các căn bệnh như viên gan, đái thao đường, ung thư…

66. Theo kết quả thảo luận nhóm tập trung với người dân trong khu vực dự án, nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh này do nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm: nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, ăn uống không được đảm bảo, vệ sinh không sạch sẽ…

4.6. Vấn đề giới trên địa bàn tiểu dự án

· Cơ cấu giới tính các thành viên hộ: 
67. Theo kết quả khảo sát hộ gia đình về đặc điểm KT-XH của dự án, tỷ lệ nam giới chiếm 48,4% và nữ chiếm 51,6%. Cơ cấu này tương đối thích hợp với cơ cấu giới tính nói chung của cả nước.

· Trình độ học vấn: 
68. Số liệu điều tra cho thấy tỷ lệ nữ chưa đi học, mù chữ không khác biệt nhiều so với nam giới. Tỷ lệ nữ giới ở các xã chưa đi học cao hơn nam giới (11,5% so với 2,8%) và tỷ lệ học lên của nam giới cao hơn nữ giới (ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông). Người có học vấn cao nhất mới học hết lớp 7, thấp nhất lớp 2. Đối với nhóm nam giới người có trình độ cao nhất được tham vấn có trình độ cao đẳng (nay là cán bộ hưu trí), người trẻ tuổi nhất (27 tuổi) tốt nghiệp Trung học phổ thông còn lại đa số là tốt nghiệp trung học cơ sở.

· Nghề nghiệp, tình trạng việc làm: 
69. Trong cơ cấu nghề nghiệp chính của các thành viên gia đình có tham gia lao động và có thu nhập trong mẫu khảo sát vùng dự án, ngành nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất. Xét theo cơ cấu giới, tỷ lệ nữ làm nông nghiệp chiếm 47,4%, nam giới chiếm 52,6%. 

· Sự tham gia của nữ giới trong quản lý xã hội
70. Kết quả tham vấn về vấn đề bình đẳng giới ở các xã cho thấy, sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ở địa phương có tăng lên so với trước đây, từng bước nâng cao tiếng nói, vị thế của phụ nữ cũng như giảm dần khoảng cách giới trong vấn đề ra quyết định chính sách.

· Giới trong vấn đề tham gia đoàn thể xã hội 
71. Kết quả khảo sát các hộ trong khu vực tiểu dự án cho thấy, các hoạt động cộng đồng như họp cộng đồng, tập huấn về sản xuất và sinh hoạt các tổ chức chính trị, tỷ lệ tham gia của nam và nữ cũng có khá nhiều sự khác biệt. Có 82.3% cả hai cùng tham gia tập huấn và 17.7% nam giới tham gia tập huấn sản xuất. Còn trong các hoạt động tham dự họp cộng đồng thì nam giới vẫn là chủ đạo với 43.5%, nữ giới chỉ có xuất hiện trong tỷ lệ 56.5% cả hai cùng tham gia, tức là khi nam giới đi làm ăn xa hoặc bận công việc thì phụ nữ sẽ tham gia với tư cách phần nhiều là đi thay. Và điều này phản ánh sự hạn chế đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các thông tin, kiến thức trong đó bao gồm những thông tin, kiến thức về hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. 

Bảng 12: Giới trong tham gia cộng đồng tại địa phương (%)
	Tham gia công việc cộng đồng
	Cả hai
	Nam giới
	Nữ giới

	Tham gia họp cộng đồng 
	56.5
	43.5
	0

	Tham gia tập huấn về sản xuất
	82.3
	17.7
	0

	Sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội
	0
	79.4
	20.6


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội tháng 12 năm 2019)

· Phân công lao động theo giới
72. Kết quả khảo sát cho thấy rõ sự phân công lao động theo giới tại địa bàn tiểu dự án. Mặc dù tất cả các hoạt động đều có sự tham gia của các phụ nữ và nam giới, nhưng có những hoạt động chủ yếu là nam giới tham gia như hoạt động trồng rừng 63.6%, đi làm ăn xa 44.5%.Các công việc chủ yếu của phụ nữ là trồng trọt, chăn nuôi và chăm sóc con cái và làm việc nhà (xem kết quả khảo sát trong bảng).
Bảng 13: Phân công lao động theo giới trong sản xuất và sinh hoạt (%)
	Hoạt động sản xuất
	Cả hai
	Nam giới
	Nữ giới

	Trồng trọt (trồng lúa, màu)
	77.5
	12.0
	10.5

	Chăn nuôi
	80.4
	0
	19.6


	Trồng rừng/ chăm sóc/ bảo vệ rừng
	36.4
	63.6
	0

	Khai thác lâm sản
	78.9
	21.1
	0

	Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản
	66.0
	34.0
	0

	Làm công nhân/làm thuê
	53.1
	25.8
	21.1

	Kinh doanh/Buôn bán 
	43.5
	0
	56.5

	Đi làm ăn xa (không thường xuyên ở nhà)
	34.9
	44.5
	20.6

	Hoạt động trong gia đình
	Cả hai
	Nam giới
	Nữ giới

	Chăm sóc trẻ/con cái
	23.9
	0
	76.1

	Quét dọn nhà cửa
	20.1
	7.7
	72.2

	Nấu nướng/nội trợ
	14.4
	0
	85.6


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội tháng 12 năm 2019)

73. Có thể thấy rất rõ sự khác biệt về phân công lao động theo giới theo kết quả ở trên với 2 nhóm hoạt động, nhóm hoạt động sản xuất với đa số là sự tham gia của nam giới hoặc cả hai, tuy nhiên việc lựa chọn cả hai cùng tham gia nhưng phần tham gia của phụ nữ là nhỏ và chủ yếu là các công việc mang tính chất trợ giúp. Trong khi đó hoạt động tái sản xuất, chăm sóc nhà cửa và con cái thì phụ nữ gần như là đảm nhận chính với tỷ lệ trên 70 đến 80%. Cũng đã có sự xuất hiện của nam giới hoặc cả hai trong hoạt động này nhưng còn rất hạn chế.

4.7. Nhận thức của người dân về HIV/AIDS

74. Dịch HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia phòng chống HIV/AIDS năm 1998 đến nay đã được 20 năm, rất nhiều kết quả tiến bộ đã đạt được, tuy nhiên tỷ lệ người nhiễm HIV cho đến thời điểm hiện tại vẫn có chiều hướng gia tăng theo từng năm. Vấn đề tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm bắt các kiến thức về HIV/AIDS là rất quan trọng, bên cạnh đó các nhóm dễ bị tổn thương như công nhân tại các công trường thi công cũng cần quan tâm đặc biệt, những kiến thức cơ bản về phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS là điều thực sự cần thiết.

75. Kết quả khảo sát cho thấy nhận thức của người dân về HIV/AIDS hiện nay đã được cải thiện rất nhiều với tỷ lệ 100 người dân đều hiểu “HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người”. Các kiến thức về nguyên nhân hay con đường lây nhiễm HIV của người dân cũng rất tốt.

76. Kết quả cho thấy gần như tuyệt đối người dân đều biết các con đường lây truyền chủ yếu của HIV/AIDS đó là đường máu, đường tình dục và mẹ truyền sang con, chỉ còn tỷ lệ rất nhỏ 7,2 người dân vẫn nghĩ rằng bị muỗi đốt hoặc côn trùng cắn sẽ bị lây nhiễm, đây là cách hiểu còn chưa đúng của người dân. Còn về kiến thức phòng tránh HIV/AIDS của người dân cũng có kết quả rất đáng ghi nhận như sau.
Bảng 14: Nhận thức về biện pháp phòng trành HIV/AIDS (%)

	Cách phòng tránh
	Đúng
	Sai

	Sống chung thủy một vợ một chồng
	100
	0

	Sống cách ly người bị nhiễm HIV/AIDS
	4.3
	95.7

	Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
	88.0
	12.0

	Dùng riêng bơm kim tiêm trong mọi trường hợp
	100
	0

	Không bắt tay người bệnh
	12.9
	87.1

	Không dùng chung bát đũa với người bệnh
	7.7
	92.3


(Nguồn: Khảo sát Kinh tế xã hội tháng 12 năm 2019)

77. Về cơ bản người dân đã nắm bắt được nhiều kiến thức về phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, ý thức thái độ kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS đã giảm đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ nhất định người dân vẫn còn thái độ kỳ thị hoặc chưa hiểu rõ về cơ chế lây truyền của HIV/AIDS nên có lựa chọn các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS chưa phù hợp đó là: 4,3% cho rằng vẫn cần phải sống cách ly với người nhiễm, 12,9% cho rằng không nên bắt tay với người nhiễm và 7,7% không dùng chung các đồ dùng sinh hoạt như bát đũa với người nhiễm. Đây là những ý kiến còn chưa đúng và mang nhiều tính định kiến do đó trong quá trình truyền thông của dự án rất cần các nội dung lồng ghép về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và giảm thái độ phân biệt kỳ thị với người nhiễm của người dân trong vùng dự án và các nhóm công nhân trên công trình thi công.

4.8. Các hoạt động và biện pháp can thiệp đề xuất

78. Tiểu dự án sẽ có tác động tới sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm về bụi, tiếng ốn, công nhân nhập cư trong quá trình thi công. Do đó, cần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong khu vực tiểu dự án về các tác động tiềm ẩn, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm bớt nhằm tối thiểu hóa các nguy cơ và tác động có hại tới sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên không tránh khỏi một số tác động môi trường tiềm tàng trong quá trình thi công công trình. Những phát sinh chất thải rắn, bụi, tiếng ồn có thể xảy ra nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của công nhân và cộng đồng. Điều này có thể tạo ảnh hưởng tiềm tàng đến ổn định xã hội của địa phương. Bên cạnh đó quá trình thi công công trình, vận chuyển nguyên vật liệu có thể gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, cản trở việc đi lại hàng ngày của người dân, hư hỏng đường dân sinh và có thể ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, bộ, phát sinh nguy cơ xung đột, mâu thuẫn trong sử dụng nước tưới/tiêu, sinh hoạt. Để hạn chế những ảnh hưởng trong thi công công trình, nhà thầu thi công sẽ cần có thông báo cụ thể, công khai kế hoạch triển khai xây lắp. Ngoài ra, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo tại các khu vực thi công để đảm bảo an toàn cho đi lại của người dân.

79. Bên cạnh những tác động môi trường trong quá trình thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng thì quá trình triển khai dự án cũng tiềm tàng những nguy cơ lan truyền của bệnh truyền nhiễm.

80. Kết quả tham vấn với cộng đồng trong khu vực tiểu dự án cho thấy hầu hết mọi người đều đã nghe nói đến “ HIV/AIDS” tuy nhiên chỉ biết một cách đơn thuần đó là một căn bệnh nguy hiểm chứ chưa biết và cơ chế hoạt động và cách phòng tránh căn bệnh này như thế nào. Do vậy, việc thiết kế chương trình can thiệp về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục là điều hết sức quan trọng trong dự án. 

81. Giảm thiểu nguy cơ lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV trong giai đoạn xây dựng các hạng mục của tiểu dự án sẽ là giải pháp cần được thực hiện. Giải pháp này bao gồm nâng cao nhận thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV cho các cộng đồng hưởng lợi/bị ảnh hưởng và lực lượng lao động xây dựng. Dự án cũng cần liên kết với các sáng kiến ​​hiện có để nâng cao nhận thức và biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp có thể bao gồm: 

· Cung cấp trong hợp đồng xây dựng yêu cầu các nhà thầu xây dựng để đảm bảo xây dựng lực lượng lao động tham dự hội thảo phòng chống STI và HIV/ AIDS cung cấp thông qua một nhà cung cấp dịch vụ đã được phê duyệt. Các hội thảo sẽ được tổ chức cho lực lượng lao động trước khi bắt đầu công trình;

· Cung cấp bao cao su tại các công trường xây dựng;

· Dựa vào cộng đồng nâng cao nhận thức về nguy cơ lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, và chống buôn bán người. 

82. Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thể hiện chi tiết trong Phụ lục của báo cáo SA.

Hộ dễ bị tổn thương

83. Trong tổng số 292 hộ gia đình được khảo sát tại 5 xã của tiểu dự án cho thấy, có 5 hộ thuộc nhóm hộ diện dễ bị tổn thương là hộ nghèo.


Sự sẵn lòng tham gia tiểu dự án của người dân

84. Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng 292 hộ gia đình tham gia trả lời câu hỏi “Gia đình có ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án hay không ?” 100% các hộ đều ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án tại địa phương.

85. Kết quả họp tham vấn cộng đồng trong khu vực Tiểu dự án cũng cho thấy, 100% các thành viên tham dự đều ủng hộ và mong Tiểu dự án sớm triển khai thực hiện.
V. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN

5.1. Tham vấn cộng đồng

5.1.1. Mục đích

· Tăng cường tiếp cận thông tin theo quyền lợi của mình cho người dân trong khu vực dự án;

· Người dân được thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công dự án để có kế hoạch chủ động cho sản xuất, sinh hoạt;

· Thông tin cho phát triển: nâng cao khả năng tiếp cận thông tin phục vụ cho đời sống của người dân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống;

· Tăng cường sự tham gia của người dân.

5.1.2. Đối tượng được truyền thông, tham vấn

· Người dân tại địa bàn xã, đặc biệt là tại khu vực thi công dự án và những thôn/xóm có các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công đi qua

· Chính quyền địa phương, cán bộ thôn/xóm

· Công nhân,cán bộ thi công công trường

· Đối với cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của cả nam và nữ

5.1.3. Nội dung tham vấn

· Nội dung, các hạng mục chính của TDA, nguồn vốn thực hiện; 

· Các hiệu quả mang lại của tiểu dự án;

· Tổ chức thực hiện xây dựng TDA tại địa phương: thông tin về chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các giám sát được thực hiện;

· Kế hoạch, lịch trình thi công các hạng mục công trình chính;

· Các tác động có thể xảy ra trong quá trình thi công ảnh hưởng tới môi trường, xã hội của địa bàn và người dân ở khu vực dự án;

· Các vấn đề liên quan tới thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng

· Cơ chế tham gia của người dân, cơ chế giám sát cộng đồng, cơ chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện;

· Những vấn đề được phát hiện trong quá trình thực hiện dự án: mâu thuẫn nảy sinh, vật liệu cháy nổ, hành vi vi phạm cam kết của nhà thầu, chủ đầu tư…

· Thông báo tuyển dụng lao động phổ thông của địa phương tham gia vào các hoạt động thi công. 

4.1.4. Thời gian tham vấn

Trước khi thi công 

86. Các hoạt động tham vấn được thực hiện bởi các Tư vấn thiết kế, Tư vấn lập báo cáo chính sách an toàn tại tất cả các địa bàn thực hiện dự án để người dân hiểu rõ về mục tiêu, quy mô, lợi ích cũng như các tác động tích cực và tiêu cực tiềm tàng của dự án.

87. Các hoạt động tham vấn để lập báo cáo Đánh giá xã hội (SA) đã được thực hiện với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong khu vực thụ hưởng và những người bị ảnh hưởng bởi dự án như sau:

Bảng 15: Tham vấn với các bên liên quan

	TT
	Đơn vị/tổ chức
	Ghi chú

	I
	Cấp tỉnh
	Tỉnh Tây Ninh

	1
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	3
	Ban Dân tộc
	

	4
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	5
	Hội phụ nữ
	

	II
	Cấp huyện
	

	1
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2 huyện Dương Minh Châu và Tân Châu

	2
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	

	3
	Ban Dân tộc
	

	4
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	5
	Hội phụ nữ
	

	6
	Phòng Kinh tế/cơ sở hạ tầng
	

	III
	Cấp xã
	5 xã thuộc TDA

	1
	Đại diện UBND xã
	

	2
	Hội Phụ nữ
	

	3
	Hội Nông dân
	

	4
	Mặt trận tổ quốc
	

	5
	Cán bộ địa chính, thủy lợi, nông nghiệp
	

	6
	Cán bộ theo dõi giảm nghèo, chính sách, dân tộc
	

	7
	Hộ bị ảnh hưởng
	

	8
	Hộ được hưởng lợi bởi dự án
	


(Xem thêm Phụ lục 1 về phương pháp và cách thực tổ chức hoạt động tham vấn)

88. Kết quả tham vấn cho thấy người dân ủng hộ việc nâng cấp và cải tạo các hồ chứa vì mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng địa phương. Tác động tiêu cực là không đáng kể và có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp cụ thể. Kết quả tham vấn cũng cho thấy sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương về việc thực hiện dự án. Một số vấn đề chính mà mọi người trong cộng đồng quan tâm như sau.
Bảng 16: Tóm tắt các vấn đề chính trong tham vấn cộng đồng

	Chủ đề
	Ý kiến của người tham dự

	Thông tin dự án
	Tiểu dự án được chính quyền địa phương và người dân ủng hộ vì nó giúp thúc đẩy điều kiện kinh tế-xã hội của các xã. TDA sẽ giúp đảm bảo an toàn đập và nước tưới cho người hưởng lợi.

Người dân đã nhận được thông tin về dự án thông qua đài phát thanh và cuộc họp xã thông báo.

	Tình hình nước tưới
	Người dân mong muốn sau khi sửa chữa và nâng cấp, người dân được cung cấp nước từ hồ phục vụ sản xuất giúp tăng kinh tế hộ gia đình

Việc quản lý hồ sẽ được củng cố và nước tưới sẽ được đảm bảo và sử dụng kinh tế hơn.

	Vấn đề giới
	Phụ nữ dành nhiều thời gian như đàn ông cho các hoạt động nông nghiệp của hộ gia đình như tưới, chăm sóc cây, thu hoạch song song với đảm nhiệm việc nội trợ. Phụ nữ có kiến ​​thức ít hơn kỹ năng về nông nghiệp, tưới, v.v., so với nam giới gây khó khăn cho họ để nâng cao năng suất nông nghiệp.

	Tác động xã hội
	Tiểu dự án gây ra tác động không đáng kể vì việc sửa chữa, nâng cấp các công trình hiện có nhằm nâng cao hiệu quả tưới của dự án, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân địa phương đã được hoan nghênh bởi các hộ bị ảnh hưởng.

Quá trình thi công không ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt và chăn nuôi nên người dân vẫn duy trì được sinh kế.

Các công việc trong giai đoạn thi công sẽ được tạo điều kiện cho người dân địa phương kể cả phụ nữ, người nghèo tham gia lao động.

Các hoạt động xây dựng có thể làm xáo trộn trật tự xã hội.

	Tác động tái định cư không tự nguyện 
	Sinh kế và thu nhập hộ sẽ được tăng cường nhờ vào hệ thống tưới tốt hơn.

Bồi thường và mức hỗ trợ cần được công khai.

Việc kiểm kê đo đạc chi tiết nên được thông báo cho các hộ trước khi thực hiện.

	Kiến nghị
	Quá trình xây dựng sửa chữa cần diễn ra nhanh để giảm tác động; Đảm bảo mực nước phục vụ sản xuất vào vụ mùa chính.

Tất cả những người tham gia đều đồng ý với việc thực hiện dự án, với chính sách của dự án và họ mong muốn dự án sớm được thực hiện để người dân có cơ hội tốt hơn trong việc phát triển sản xuất, đời sống.


(Biên bản và tóm tắt các nội dung tham vấn cộng đồng xem trong Phụ lục 7)

Kế hoạch tham vấn trong quá trình thi công

89. Ban quản lý dự án và Nhà thầu sẽ tham vấn định kỳ hàng quý với người dân địa phương tại khu vực thi công dự án về những tác động của dự án, tiến độ thực hiện dự án, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Các hoạt động tham vấn này cũng nhằm để cung cấp thông tin cho người dân  để các bên hiểu rõ hơn về dự án và cũng nhằm giảm thiểu các khiếu nại không đáng có từ người dân do thiếu thông tin về dự án và tác động của dự án.

90. Trong giai đoạn này, các hoạt động tham vấn do các Tư vấn chính sách an toàn cũng sẽ thực hiện định kỳ để đảm bảo chính sách an toàn được tuân thủ và thực hiện đầy đủ nhất.

Sau khi đi vào vận hành

91. Đơn vị quản lý vận hành sẽ tham vấn với người dân và chính quyền về những tác động (nếu có) và các ý kiến của người dân sau khi công trình đi vào sử dụng.
5.1.5. Địa điểm

92. Tại 5 xã tiểu dự án, với ưu tiên tập trung tại khu vực thi công tiểu dự án.

5.2. Phổ biến thông tin

93. Theo chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, tất cả các văn bản dự thảo về TDA (ESMP; ESMoP, EIA, EMP, ECOPs,..) phải được công bố rộng rãi tại cộng đồng địa phương, tại các website của WB, các tài liệu này được trưng bày ở các vị trí dễ quan sát, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu. 

94. Cụ thể: Báo cáo SA của TDA bằng tiếng Việt được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, DT-PH IMC. Báo cáo SA của TDA bằng tiếng Anh sẽ công bố tại cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Thế Giới.

VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIỂU DỰ ÁN

95. Phần này trình bày những tác động tích cực tiềm năng của dự án, mang lại lợi ích cho những người dân sống trong vùng dự án nói chung và cấp hộ gia đình nói riêng. 

6.1. Tác động tích cực

6.1.2. Tác động tích cực tiềm năng
Đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du 
96. Tiểu dự án dự kiến triển khai các hoạt động gia cố, sửa chữa một số hạng mục công trình có liên quan đến an toàn như đập, cống,...Như vậy, tiểu dự án sẽ giúp cho công tác quản lý, vận hành thuận tiện hơn, đồng thời giúp cho người dân sinh sống và sản xuất khu vực tiểu dự án được an toàn hơn. 
Góp phần phát triển kinh tế thông qua cải thiện khả năng tích nước của hồ chứa
97. Việc triển khai các hoạt động nâng cấp sửa chữa một số hạng mục công trình như gia cố đập, xử lý thấm, sửa chữa/xây mới cống lấy nước, tràn sự cố... ngoài việc nâng cao khả năng an toàn thì việc hoàn thành dự án kỳ vọng sẽ giúp giải quyết việc thất thoát nước, giữ nước tốt hơn cũng như việc vận hành, điều tiết khoa học, phù hợp và tiết kiệm. Điều này góp phần cấp nước cho hoạt động sản xuất tốt hơn, qua đó đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng. 
Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
98. Bên cạnh việc góp phần cải thiện hoạt động tưới cho người dân xung quanh, hồ chứa còn góp phần vào việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Do vậy, tiểu dự án có những tác động tích cực gồm cả hoạt động sản xuất và sinh hoạt cho cộng đồng địa phương.
Giảm ô nhiễm môi trường, giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
99. Khi hồ thủy lợi tích nước sẽ góp phần tạo nên vùng tiểu khí hậu lòng hồ, tôn tạo cảnh quan môi trường, làm tăng độ ẩm khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển tốt thảm thực vật, tác động tích cực đến hệ sinh thái xung quanh hồ chứa.Hồ thủy lợi sẽ góp phần làm biên độ nhiệt trong ngày giảm, sẽ tạo điều kiện cho một số loại cây ưa nhiệt phát triển và làm nâng cao mực nước thủy cấp nước ngầm nhằm chống cháy rừng về mùa khô đồng thời giúp cho việc bơm tưới hoặc cấp nước ở các vùng cao hơn được thuận lợi. Điều tiết, cân bằng nguồn nước giữa các khu vực, các vùng; giữa nguồn nước mặt và nước ngầm...v.v.
6.2. Tác động tiêu cực

6.2.1. Tác động đến cây trồng và vật kiến trúc khi thi công
Ảnh hưởng đất vĩnh viễn: Tổng diện tích đất BAH vĩnh viễn là 0 m² đất
100. Do đây là dự án nâng cấp sửa chữa trong phạm vi hiện trạng công trình và hành lang an toàn đập nên không phải thu hồi đất. Khi thực hiện, chỉ có hạng mục thi công gia cố mặt đập phụ từ Km 19.5 đến Km 27 của tiểu dự án gây ảnh hưởng tới 60 hộ có cây trồng và vật kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn đập ở 3 xã Tân Phú, Tân Hưng và Suối Đá trong tổng số 5 xã thuộc tiểu dự án. Trong số đó, chỉ có 1 hộ dễ bị tổn thương (DBTT) do thuộc đối tượng hộ nghèo. Không có hộ nào bị di dời hay ảnh hưởng nặng vì họ không bị thu hồi đất. Không có hộ nào bị ảnh hưởng kinh doanh. Khu vực thi công cũng không gây ảnh hưởng đến mồ mả hay công trình văn hóa nào. Số hộ bị ảnh hưởng theo bảng sau:

Bảng 17. Số hộ bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án

	TT
	Xã
	Hộ bị thu hồi đất
	Hộ BAH cây trồng
	Hộ BAH  vật kiến trúc
	Tổng số hộ BAH
	Hộ dễ bị tổn thương

	1
	Tân Phú
	0
	11
	0
	11
	0

	2
	Tân Hưng
	0
	35
	10
	42
	1

	3
	Suối Đá
	0
	7
	0
	7
	0

	4
	Phước Ninh
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Phước Minh
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	0
	53
	10
	60
	1


Ảnh hưởng đến đất đai
101. Tất cả các hạng mục thi công chỉ thực hiện trên mặt bằng công trình thủy lợi hiện có, không có ảnh hưởng đến các diện tích đất khác và không yêu cầu thu hồi đất. Không mở rộng tràn nên không dẫn đến thu hồi đất và tài sản trên đất. Không thu hồi đất tạm thời để bố trí các công trình phụ trợ như lán trại, bãi vật liệu,…(lán trại, bãi tập kết vật liệu được bố trí tại diện tích đất bảo vệ hành lang công trình đập phụ, cống số 1, 2 và khu nhà quản lý của công ty). Không thu hồi đất tại các mỏ vật liệu, bãi thải đất đắp đập được lấy ở bãi dự trữ đất để đắp của Hồ chứa nước Dầu Tiếng.

Ảnh hưởng đến cây trồng
102. Khi thi công, 53 hộ dân tận dụng trồng cây trái phép trong diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình nên chỉ bồi thường, hỗ trợ về hoa màu, cây trồng. Các loại cây trồng bị ảnh hưởng bao gồm cao su, khoai mì, mãng cầu, dừa được trình bày cụ thể trong bảng sau.

Bảng 18. Ảnh hưởng đến cây trồng

	TT
	Xã
	Cao su
	Khoai mì
	Mãng cầu
	Dừa
	Số hộ BAH

	
	
	(cây)
	(m2)
	(cây)
	(cây)
	

	1
	Tân Phú
	480
	400
	60
	0
	11

	2
	Tân Hưng
	1220
	3750
	600
	14
	35

	3
	Suối Đá
	150
	1600
	30
	0
	7

	4
	Phước Ninh
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Phước Minh
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	1850
	5750
	690
	14
	53


Ảnh hưởng đến vật kiến trúc
103. Có 10 hộ dân ở xã Tân Hưng làm các công trình trái phép trong diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình như nhà vệ sinh, chuồng gà, cột điện sẽ được bồi thường, hỗ trợ di dời các vật kiến trúc này mà không ảnh hưởng đến đời sống của họ. Chi tiết các vật kiến trúc bị ảnh hưởng được trình bày cụ thể trong bảng sau.

Bảng 19. Ảnh hưởng đến vật kiến trúc
	TT
	Xã
	Cột điện
	Nhà vệ sinh
	Chuồng gà
	Số hộ BAH

	
	
	(cái)
	(m2)
	(m2)
	

	1
	Tân Phú
	0
	0
	0
	0

	2
	Tân Hưng
	9
	6
	2
	10

	3
	Suối Đá
	0
	0
	0
	0

	4
	Phước Ninh
	0
	0
	0
	0

	5
	Phước Minh
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	9
	6
	2
	10


6.2.2. Ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới trong quá trình thi công
104. Quá trình thi công cải tạo đập không ảnh hưởng đến việc cấp nước và vẫn đảm bảo đời sống, sản xuất của người dân. Do sửa chữa cống luân phiên nên không cắt nước trong quá trình thi công, không có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Nguồn nước ăn uống và sinh hoạt đều lấy nước ngầm từ giếng đào và giếng khoan nên việc thi công cải tạo đập không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
6.2.3. Rủi ro về an toàn cộng đồng và sức khỏe
105. Một số lượng lớn công nhân sẽ có mặt trên địa bàn trong thời gian thi công công trình, điều này gây ra những xáo trộn nhất định đối với đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa của địa phương do một số lượng lớn ngườiở nơi khác đến sẽ nảy sinh rất nhiều nhu cầu khác nhau như ăn, ở, vui chơi, giải trí, và các nhu cầu văn hóa khác.Mặt khác, người dân trên địa bàn rất lo ngại về vấn đề mất an ninh, trật tự hay tệ nạn xã hội có thể xảy ra khi địa phương.
106. Việc thi công công trình sẽ kèm theo các tác động tiêu cực về môi trường như bụi, tiếng ồn....bên cạnh đó, các vấn đề bệnh tật cũng có thể nảy sinh do một lượng người từ nơi khác kéo đến.

107. Việc sử dụng một số tuyến đường để chuyên chở nguyên vật liệu sẽ gây ra những ảnh hưởng về việc đi lại của người dân và gây nguy cơ tai nạn giao thông.

108. Do vậy, chủ đầu tư dự án, đơn vị chịu trách nhiệm thi công công trình cần chuẩn bị các phương án quản lý nhân công phòng trách tối đa các tác động bất lợi tới cộng đồng. Về phía địa phương, cần chuẩn bị các kế hoạch truyền thông trang bị cho người dân những kiến thức tối thiểu về các vấn đề xã hội có thể nảy sinh cũng như các mô hình bệnh tật nhằm tạo cơ chế tự bảo vệ cho người dân trước những rủi ro đến từ bên ngoài.

(Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng được đề cập trong phụ lục)

6.2.4. Rủi ro đối với hoạt động sản xuất
109. Theo cam kết của chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan thì sẽ không để xảy ra thiếu/mất nước trong thời gian thi công, tuy nhiên cần xây dựng kế hoạch điều tiết nước cụ thể để tránh bị động trong việc cung cấp nước cho người dân trong thời gian thi công, giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế do thiếu nước. 

110. Bên cạnh đó, việc tiến hành xả lũ trong thời gian thi công cũng sẽ gây ra những tổn thất cho người dân vùng hạ lưu, do vậy, cần có kế hoạch xả lũ và cần thông báo kế hoạch này tới người dân thông qua các phương tiện truyền thông như loa đài, dán thông báo ở UBND xã để người dân có phương án ứng phó, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

VII. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

111. Về cơ bản, tiểu dự án sẽ mang lại những lợi ích tích cực nhiều hơn là các tác động tiêu cực. Tác động tích cực của tiểu dự án là nổi bật và chủ yếu, các tác động tiêu cực là thứ yếu và có thể khắc phục được. 

112. Cụ thể tiểu dự án sẽ góp phần đảm bảo an toàn hồ chứa, ổn định nước tưới, là nhân tố quan trọng để phát triển thủy lợi cho khu vực, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

113. Tuy nhiên trong quá trình thi công và sau khi tiểu dự án hoàn thành có thể xuất hiện một số nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và cộng đồng vùng tiểu dự án. Các nhân tố tiêu cực cơ bản là từ các vấn đề như: thu hồi đất và tái định cư, sinh kế bị ảnh hưởng do việc di dời, có thể xảy ra mẫu thuẫn về sử dụng nước, nguy cơ về an toàn cộng đồng và sức khỏe...

114. Phương hướng khắc phục và giảm thiểu các tác động tiêu cực do tiểu dự án mang lại sẽ bao gồm các hoạt động sau.
7.1. Tham vấn với các bên liên quan
115. Nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan tới những tác động tiêu cực có thể phát sinh và nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc, trong quá trình chuẩn bị dự án đã tham vấn nhiều lần với cộng đồng sở tại. Do dự án có tính chất vay vốn nước ngoài, mức đền bù trên một địa bàn cùng tồn tại nhiều loại vốn đầu tư với các chính sách đền bù hỗ trợ không nhất quán sẽ sinh khiếu kiện do đó tỉnh sẽ có các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác kiểm kê, chi trả, mức giá thay thế của dự án dựa trên khung chính sách tái định cư của dự án được Thủ tướng phê duyệt. PDT-PH IMC phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về mục tiêu đầu tư dự án, các chính sách của dự án để cộng đồng hiểu rõ về những yêu cầu sử dụng nước làm tăng hiệu quả sử dụng nước và hiệu suất sử dụng nước.
7.2. Thực hiện chính sách tái định cư nhằm giảm thiểu các tác động về đất, tài sản trên đất
116. Nhằm tránh hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra do thu hồi đất, đền bù, tái định cư, hiến tặng đất tuân thủ tài liệu OP 4.12, dự án đã lập Khung chính sách tái định cư với sự tham vấn kỹ giữa Bộ NN&PTNT - CPO và Ngân hàng Thế giới. Khung chính sách này nhằm đảm bảo những người BAH được bồi thường và/hoặc hỗ trợ đầy đủ để đảm bảo quyền lợi của các hộ BAH bởi dự án. Khung chính sách tái định cư mô tả các mục tiêu, khung chính sách/qui định cũng như những nguyên tắc và qui trình sẽ áp dụng trong khi thực hiện dự án liên quan tới đền bù tài sản bị thu hồi và thu nhập bị ảnh hưởng xấu, kể cả các biện pháp đảm bảo rằng người BAH hoặc hộ BAH có thể khôi phục mức sống ít nhất là như trước khi có dự án. Khung chính sách tái định cư đưa ra những mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí hợp lệ về quyền được hưởng, hình thức đền bù, thủ tục tham gia và tham vấn, và cơ chế giải quyết khiếu nại. Khung chính sách cũng qui định các bước cần tuân thủ khi lập và thực hiện các kế hoạch hành động tái định cư (RAP).
117. UBND tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước hòa sẽ đảm bảo rằng các tác động về tái định cư sẽ được thực hiện đúng theo chính sách được nêu trong RPF/RAP.

7.3. Lập kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

118. Mặc dù đã rất nỗ lực để tránh thu hồi đất và tái định cư người dân địa phương nhưng vẫn không thể tránh khỏi yêu cầu thu hồi đất và các tài sản khác của người dân. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, dự án đã lập Kế hoạch hành động tái định cư cho các tiểu dự án giai đoạn 1 và kế hoạch tái định cư cho các tiểu dự án giai đoạn 2 sẽ được lập tương tự. Kế hoạch này phản ánh cách thức dự án sẽ giảm thiểu tổn thất của những người BAH trong dự án, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, hỗ trợ, và/hoặc trợ cấp cho họ. Mục tiêu chung của Kế hoạch hành động tái định cư nhằm đảm bảo rằng tất cả những người BAH đều được bồi thường theo giá thay thế những tổn thất của họ và đưa ra những biện pháp hỗ trợ khôi phục để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là như mức trước khi có dự án.
7.4. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch hành động giới

119. Một Kế hoạch hành động giới (GAP) là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của tiểu dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập, nhưng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng dự án.

120. Do đó, một Kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, GAP này được đính kèm chi tiết ở Phụ lục 4 của báo cáo.

7.5. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

121. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, dự kiến sẽ có lượng lớn người lao động sẽ tập trung vào các công trình xây dựng để hỗ trợ xây dựng, do vậy cần kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi công tiểu dự án. Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công Tiểu dự án, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án. Một kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng (xem Phụ lục 5) được chuẩn bị dựa trên kinh nghiệm của các dự án trước đó, và trên cơ sở tham vấn với các cộng đồng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng dân cư và người lao động đến thi công các công trình thuộc Tiểu dự án.

7.6. Các hành động can thiệp đề xuất khác

Chương trình tạo việc làm

122. Các nhà thầu xây dựng cho Tiểu dự án cần phải ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đáp ứng các yêu cầu kỹ năng của các công trình dân dụng. Nếu người dân trong khu vực Tiểu dự án muốn làm việc cho tiểu dự án, họ có thể trực tiếp đăng ký các công việc họ có thể làm với các nhà thầu hoặc với Công ty DT-PH IMC.
Dịch vụ khuyến nông

123. Theo báo cáo, việc thiếu các kỹ năng liên quan đến phát triển nông nghiệp là vấn đề nghiêm trọng vì nền kinh tế của khu vực phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Nhiều hộ gia đình được khảo sát nói rằng kỹ thuật canh tác kém là một trong những nguyên nhân gây nghèo đối với các hộ làm nông. Dịch vụ khuyến nông cần được mở rộng cho các hộ này, tập trung vào các kỹ thuật có thể được áp dụng để giải quyết các tình huống làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn. Chính vì vậy Sở Nông nghiệp cần làm việc với chính quyền địa phương để xác định các hộ gia đình cần nhận hỗ trợ này.

Hỗ trợ vay vốn 
124. Hiện nay tại các xã trong khu vực tiểu dự án đang triển khai các chương trình hỗ trợ vay vốn cho người dân như: Hỗ trợ tín dụng ưu đãi để tạo việc làm; hỗ trợ vay học phí cho sinh viên, học sinh có khó khăn; cho vay hộ gia đình chính sách; cho vay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo…

7.7. Giảm thiểu tác động đến môi trường, sinh hoạt của người dân

125. Sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong quá trình thi công như việc sử dụng một phần đất làm nơi ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, tập kết nguyên vật liệu, máy móc, hành lang thi công, nơi đổ phế thải xây dựng... Ngoài ra đơn vị thi công sẽ sử dụng một số tuyến đường để chuyên chở nguyên vật liệu, phế thải xây dựnggây ảnh hưởng nhất định tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất và việc đi lại của người dân.

126. Do vậy, cần xây dựng các phương án cụ thể, quy hoạch các khu vực sinh sống tạm thời của công nhân, nơi tập kết nguyên vật liệu, rác thải xây dựng; Quy hoạch các tuyến đường nhất định dành cho việc vận chuyển và quy định những khoảng giờ xe chở nguyên vậy liệu chạy trên đường tránh tối đa việc ảnh hưởng tới sinh hoạt sản xuất và đi lại của người dân.

127. Phải đảm bảo việc hoàn trả lại nguyên trạng các khu vực được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho công nhân, các khu tập kết vật liệu xây dựng, đổ rác thải và các tuyến đường sau quá trình thi công.

7.8. Xây dựng kế hoạch nhằm giảm thiểu những thiệt hại về cấp nước trong quá trình thi công

128. Mặc dù các biện pháp thi công của tiểu dự án đều đảm bảo không phải cắt nước tưới cho diện tích phục vụ của hồ trong quá trình sửa chữa, tuy nhiên việc vận hành đưa nước tưới đến ruộng của nông dân cũng có thể bị hạn chế so với điều kiện bình thường. Cần có kế hoạch cấp nước cụ thể trong quá trình thi công cũng như kế hoạch điều tiết nước, đồng thời thông báo bản kế hoạch tới người dân địa phương tránh các thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp cũng như ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

7.9. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với các nhóm người dễ bị tổn thương

129. Nhóm người dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ đơn thân, người già, trẻ em trai và gái. Trong quá trình diễn ra tiểu dự án, có những tác động tiêu cực có thể nảy sinh, vì thế cần lưu ý đặc biệt tới những nhóm dễ bị tổn thương. Cần thu hút sự tham gia của nhóm người này trong các hoạt động truyền thông hay tham vấn để thu thập những nhu cầu của họ đối với dự án, từ đó có xây dựng phương án đáp ứng kịp thời. Cần chú trọng hơn tới trẻ em trai, trẻ em gái trong việc trang bị các kiến thức liên quan tới vấn đề sức khỏe, các vấn đề liên quan tới an toàn cộng đồng như tệ nạn xã hội, an ninh trật tự.

Bảng 20. Bảng tóm tắt các hành động can thiệp được đề xuất

	Vấn đề
	Mục tiêu/ Kết quả
	Đề xuất biện pháp giảm thiểu/ hành động
	Các cơ quan liên quan
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	Thu hồi đất và tái định cư
	· Hộ BAH được bồi thường theo chính sách của NHTG và thu nhập của họ sẽ được phục hồi;
- Các hộ không có đất sẽ nhận được lô trong khu tái định cư (nếu có) đủ dịch vụ
	· Xây dựng kế hoạch tái định cư theo quy định của Chính sách Bảo vệ an toàn của NHTG.
- Là một phần của các chính sách tái định cư, chương trình phục hồi thu nhập

	· Ban QLDA

· Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn
	· Kế hoạch tái định cư bao gồm chương trình phục hồi thu nhập được chuẩn bị và đăng tải trên trang thông tin của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội.
- Số lượng hộ không có đất có quyền sử dụng an toàn (Hộ)
- Số hộ phục hồi sinh kế (Hộ)
	·   Các thông tin cụ thể về hoạt động thu hồi đất và tái định cư được trình bày chi tiết trong báo cáo RAP của Tiểu dự án.

	Sinh kế liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi 
	· Họ sẽ tham gia tham vấn cộng đồng và điều tra kinh tế-xã hội. Các kết quả này là cơ sở cho việc lập biện pháp bồi thường và phục hồi thu nhập để đảm bảo sinh kế của họ sẽ không kém hơn do việc xây dựng công trình
	· Là một phần của RAP, các chương trình phục hồi thu nhập (IRPs) sẽ được chuẩn bị và được tài trợ theo hợp đồng tư vấn thiết kế chi tiết
	· BAN QLDA

· Trung tâm Phát triển Qũy đất các huyện

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn 
	· Chương trình phục hồi thu nhập được chuẩn bị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thế giới 
	·  Các chương trình phụ hồi thu nhập đề xuất, được trình bày trong báo cáo RAP của Tiểu dự án.



	Sự tiếp cận và tính cơ động
	· Tăng cường khả năng thoát lũ, khả năng giữ nước và điều tiết nước tại các hồ/đập
- Cải thiện môi trường sinh thái và hình thành các hồ điều tiết;
	· Thiết kế cơ sở hạ tầng đường đi lại chi tiết (nếu có) đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hoá. 

	· Ban QLDA

· Các Sở/ban ngành (Sở NN và PTNT, sở Xây dựng, GTVT.)

· Trung tâm Phát triển Qũy đất các huyện

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn
	·  Tăng diện tích đất sản xuất do đảm bảo được lượng cung cấp nước tưới.

- Phát triển điều kiện kinh tế cho khu vực dự án
	· Chi phí bao gồm trong hợp đồng Tư vấn thiết kế chi tiết cho các thiết kế chi tiết



	Phụ nữ
	· Mối quan tâm giới là vấn đề chính trong tất cả các hợp phần dự án, như là một phần của kế hoạch tái định cư, nâng cao nhận thức về  HIV / AIDS, STIs, các vấn đề xã hội.. chiến lược phục hồi thu nhập, an toàn đường bộ, vấn đề lao động và kế hoạch truyền thông.
·  Tối đa hóa việc làm của phụ nữ trong quá trình xây dựng
	· Xây dựng kế hoạch hành động giới 
	· Ban QLDA

- UBND tỉnh /Huyện và huyện/Công đoàn phụ nữ xã

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn  
	· Một chiến lược về giới được xây dựng cho các hoạt động nêu trên.

	- Xem Phụ lục 5 Kế hoạch hành động  giới 

	Sức khỏe của cộng đồng 
	Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công TDA, đồng thời ứng phó có hiệu quả trường hợp có dịch bệnh phát sinh, trong đó bao gồm HIV/AIDS. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công tiểu dự án.
	· Xây dựng kế hoạch hành động sức khỏe cộng đồng
	· Ban QL DA

· UBND tỉnh /Huyện và huyện/Công đoàn phụ nữ xã

· Trung tâm Y tế dự phòng

· Nhà thầu

· Chính quyền địa phương

· Đơn vị tư vấn  
	· Các chương trình can thiệp về phòng chống HIV/AIDS, và các vấn đề xã hội sẽ được xây dựng và được thực hiện bởi chính quyền địa phương và nhà thầu; Những điều này sẽ được bao gồm trong hợp đồng của nhà thầu.
	· Xem Phụ lục 6 Kế hoạch hành động  bảo vệ sức khỏe cộng đồng

	Tham vấn và tham gia
	· Hoạt động tham vấn và tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng và các tổ chức xã hội được thực hiện trong suốt các giai đoạn ý tưởng, thiết kế, chuẩn bị và thực hiện dự án
	· Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan
	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội 
· Trung tâm huyện giới thiệu việc làm

· Chính quyền địa phương

· Nhà thầu

Đơn vị tư vấn  
	
	- Xem Phụ lục 7 Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

	Lao động
	· Hợp đồng của nhà thầu bao gồm đảm bảo điều kiện sức khỏe và an toàn lao động; không phân biệt thanh toán giữa phụ nữ và nam giới, công việc có giá trị ngang nhau; ngăn ngừa sử dụng lao động trẻ em; và tuân thủ pháp luật lao động của chính phủ và nghĩa vụ điều ước quốc tế có liên quan
- Tối đa hóa việc làm của phụ nữ và hộ nghèo trong quá trình xây dựng
	· Hợp đồng của nhà thầu đã được xem xét để đảm bảo rằng các điều khoản liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động (OH & S) và bao gồm bình đẳng giới được ban hành.
- Ưu tiên cho phụ nữ và hộ nghèo cho lao động phổ thông;
	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội của địa phương.

· Trung tâm huyện giới thiệu việc làm

· Chính quyền địa phương

· Nhà thầu

· Đơn vị tư vấn  
	· Các điều khoản có liên quan đến: i) Sức khỏe và an toàn lao động; ii) thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống phân biệt đối xử giới; và iii) phòng chống sử dụng lao động trẻ em đã được bao gồm trong hợp đồng của nhà thầu.
- Số lượng lao động địa phương làm việc theo giới tính
- Nam và nữ lao động phổ thông sẽ được trả công như nhau cho công việc như nhau
	· 

	Vay vốn
	-Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong khu vực dự án có thể tiếp cận với các nguồn vốn vay.
	· Ban QLDA cần phối hợp với chính quyền địa phương với Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện tiếp cận vốn vay cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn trong khu vực dự án.
	· Ban QLDA

· Đoàn thể xã hội (quỹ tín dụng, hội phụ nữ ...)
· Ngân hàng chính sách địa phương.
	
	


7.10. Tổ chức thực hiện

130. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa là chủ đầu tư Tiểu dự án Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh, thực hiện chương trình giảm thiểu, phối hợp với UBND huyện, các Sở ban ngành có liên quan như; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; Sở xây dựng... Ban chỉ đạo cấp tỉnh về HIV/AIDS, ma túy và mại dâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức quần chúng.

131. Một nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện dự án sẽ tham gia vào việc xây dựng năng lực cho các cơ quan thực hiện, Hội phụ nữ cộng đồng, góp phần nâng cao việc thực hiện chương trình.

7.11. Ngân sách

132. Tất cả các hoạt động được đề xuất trong chương trình giảm thiểu nói trên sẽ được thực hiện với nguồn vốn trong nước và không yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật quốc tế cho các hoạt động này. Tổng chi phí ước tính khoảng 51.277 USD. Đối tượng hưởng lợi của chương trình này thuộc các tiêu chí: a) Các hộ BAH; b) hộ dễ bị tổn thương; c) nghèo và d) hộ gia đình do phụ nữ làm chủ. Bảng dưới đây tóm tắt kinh phí dự kiến thực hiện các hoạt động trong tiểu dự án.

Bảng 21. Ngân sách dự kiến cho chương trình giảm thiểu được đề xuất (VNĐ)
	STT
	Nội dung
	Thành tiền

	1
	Kế hoạch hành động tái định cư
	1.100.000.000

	2
	Kế hoạch hành động giới 
	57.000.000

	3
	Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng
	23.000.000

	4
	Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan
	25.000.000

	 
	Tổng (VNĐ)
	1.205.000.000

	 
	Tổng (USD $) (1 USD = 23.550 VNĐ)
	51.277


VIII. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

8.1. Tổng quan về các cơ quan tham gia

133. Trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (DT-PH IMC) là cơ quan chủ quản, chịu trách nhiệm toàn diện giám sát và chỉ đạo thực hiện TDA. DT-PH IMC sẽ đại diện cho cơ quan chủ quản để điều hành mọi hoạt động của dự án. 

134. Tham gia thực hiện dự án còn có các sở, ngành, UBND các huyện, xã, và cộng đồng dân cư thuộc địa bàn dự án, các đơn vị tư vấn…

135. Trong giai đoạn vận hành và đi vào sử dụng công trình sẽ được bàn giao cho DT-PH IMC quản lý.

8.2. Vai trò của các cơ quan tham gia

8.2.1. Vai trò của các cơ quan quản lý 
136. Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (DT-PH IMC): Là chủ đầu tư tiểu dự án, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động của tiểu dự án trước Bộ NN&PTNT; Quản lý về chuyên môn, hướng dẫn các thủ tục cần thiết liên quan đến các nhà thầu và hạng mục công trình trong quá trình thi công, thực hiện giám sát nhà thầu về các quy định an toàn giao thông.

137. DT-PH IMC có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ các hoạt động của tiểu dự án, thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ngân hàng Thế giới (WB).

138. Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định các chế độ, chính sách về đền bù và tái định cư trong phạm vi dự án, giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công đúng tiến độ. Phối hợp với DT-PH IMC thực hiện công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công và chính sách an toàn xã hội của Ngân hàng thế giới.

139. Ủy ban nhân dân huyện/xã: UBND huyện/xã phối hợp với DT-PH IMC trong công tác công bố thông tin của tiểu dự án tới người dân, triển khai các hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; phối hợp với các nhà thầu thi công các hạng mục công trình; Phối hợp với DT-PH IMC, các chuyên gia giám sát độc lập trong quá trình giám sát các hoạt động của nhà thầu và thi công công trình tại cơ sở. UBND cấp xã cũng là nơi nắm bắt thông tin phản hồi của người dân về những vấn đề bất lợi đối với người dân do tiểu dự án gây ra. Vai trò của UBND cấp xã rất quan trọng và không thể thiếu trong nhiều hoạt động cả trong quá trình chuẩn bị lẫn trong quá trình thực hiện tiểu dự án.

8.2.2. Vai trò của các hội và các tổ chức cộng đồng

140. Các tổ chức hội, hiệp hội, các tổ chức cộng đồng và những người sử dụng các hạng mục công trình của tiểu dự án sẽ có những vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện tiểu dự án.

141. Các tổ chức chính trị - xã hội, như: Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, các Ban giám sát cộng đồng… là những hội có lực lượng hội viên đông đảo và cơ cấu đến thôn xóm. Các tổ chức xã hội tham gia giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện tiểu dự án, nhất là giai đoạn thu hồi đất, đền bù tái định cư nhằm đảm bảo phù hợp với chính sách an toàn của Ngân hàng và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Các tổ chức hội, đoàn thể ở cộng đồng là nơi nắm bắt các vấn đề và phản hồi của người dân liên quan đến các hoạt động của dự án trong quá trình chuẩn bị, thi công công trình và đưa vào sử dụng. Việc giám sát của các tổ chức hội phối hợp với các tổ dân phố tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp DT-PH IMC, nhà thầu kịp thời điều chỉnh thiết kế, hoạt động thi công nhằm giảm thiểu các tác động không mong muốn tới đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

142. Các thôn, xóm: Là cấp làm việc trực tiếp với người dân, phản ánh những vấn đề đặt ra trong quá trình chuẩn bị, thi công và đưa vào sử dụng của các hạng mục của tiểu dự án. Thôn, xóm sẽ là nơi cuối cùng triển khai các hoạt động cung cấp thông tin của dự án tới người dân và là nơi đầu tiên tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân liên quan đến dự án. Vai trò của cán bộ thôn/ xóm, những người có uy tín trong cộng đồng rất quan trọng, mang tính khách quan và kịp thời khi phản ánh những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân đối với việc giám sát quá trình thực hiện tiểu dự án nhằm giảm thiểu những tác động không mong muốn của tiểu dự án tới đời sống của người dân. Ngoài ra, các ý kiến phản ánh từ cán bộ thôn, xóm, người có uy tín trong cộng đồng còn giúp cho việc xây dựng các hạng mục của tiểu dự án phù hợp hơn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hơn đối với cộng đồng dân cư trong khu vực hưởng lợi trực tiếp của tiểu dự án.

8.3. Về cơ chế làm việc của các cơ quan quản lý

143. Cơ chế làm việc, quan hệ giữa các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện và quản lý tiểu dự án theo quy định của Pháp luật Việt Nam và phù hợp với quy định của Nhà tài trợ. Tương tự như đối với một số dự án WB khác đang triển khai tại Bộ NN&PTNT, cơ chế và mối quan hệ giữa các cơ quan sẽ áp dụng cho tiểu dự án khái quát như sau:

- Chủ đầu tư tiểu dự án là DT-PH IMC. Bộ NN&PTNT có trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư tiểu dự ánthực hiện các công tác đền bù, tái định cư, thu hồi đất, kế hoạch hành động môi trường của tiểu dự án phù hợp với quy định trong nước và của nhà tài trợ. DT-PH IMCsẽ kiến nghị, đề xuất Bộ NN&PTNT, Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT để giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện tiểu dự án;

- DT-PH IMC thực hiện chức năng, nhiệm vụ, báo cáo, đề xuất, kiến nghị với các Tổng cục, Cục, Vụ của Bộ NN&PTNT cũng như các Sở, Ban Ngành liên quan của tỉnh theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các nhiệm vụ được Bộ NN&PTNT phân cấp, ủy quyền. DT-PH IMC sẽ theo sự chỉ đạo và hướng dẫn trực tiếp của CPO về các vấn đề liên quan đến thực hiện tiểu dự án tuân thủ các cam kết trong hiệp định tài trợ. 

- Hình thức tổ chức quản lý thực hiện tiểu dự án tuân thủ quy định của Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về Quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình hiện hành của Chính phủ.

8.4. Phối hợp giữa các bên liên quan

144. Trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện tiểu dự án, sự tham gia của các bên liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết, với sự tham gia góp ý kiến trong quá trình thiết kế các hạng mục công trình sẽ góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh thiết kế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tăng hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như hiệu quả đầu tư, giảm đến mức tối thiểu các tác động không mong muốn do các công trình xây dựng gây ra đối với đời sống của người dân trong cộng đồng, nhất là các tác động về xã hội và môi trường trong quá trình thi công và vận hành các công trình xây dựng. Sự phối hợp giữa các bên liên quan không tốt sẽ là tiềm tàng của sự lãng phí nguồn lực, gây chậm tiến độ thực hiện tiểu dự án, có tác động không tốt về mặt xã hội và môi trường cũng như hiệu quả đầu tư…Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, sự phối hợp giữa các bên tốt sẽ đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ. 

145. Một trong những tiêu chí cho sự thành công của Tiểu dự án là để đảm bảo rằng các bên liên quan được tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án. Mục tiêu này yêu cầu xây dựng Kế hoạch tham gia. Qua phân tích quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho thấy sự phối hợp giữa các bên liên quan là khá tốt, không có sự vướng mắc trong việc phối hợp giữa các bên liên quan. 

146. Vai trò và trách nhiệm được phân bổ cho các bên liên quan cụ thể như sau:

Bảng 22. Vai trò các bên liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Tiểu dự án

	         Giai đoạn

Cơ quan
	Chuẩn bị Dự án
	Thực hiện Dự án
	Quản lý, vận hành, bảo dưỡng

	Cộng đồng
	Tham gia trong quá trình xây dựng dự án (thảo luận và thống nhất lựa chọn các phương án kỹ thuật phù hợp đối với công trình dự kiến xây dựng tại xã)
	Tham gia giám sát thông qua đại diện của cộng đồng
	Tự quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình của dự án;



	Chính quyền xã
	Phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa trong việc triển khai các nhiệm vụ phù hợp chức năng theo đề nghị của Ban QLDA
	Tham gia giám sát
	Tổ chức quản lý một số hạng mục thực hiện trên địa bàn xã

	UBND tỉnh Tây Ninh

	Thông qua Sở NN và PTNT tỉnh Tây Ninh; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa hỗ trợ điều phối và thực hiện Dự án;

Phê duyệt Báo cáo NCKT, TKCS, Tổng mức đầu tư; 
	Thông Ban Quản lý DA tỉnh điều phối và hỗ trợ thực hiện Dự án;

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn Nhà thầu
	

	Hội Phụ nữ


	Phối hợp với đơn vị tư vân để sàng lọc các tác động có thể xảy ra để đưa ra các can thiệp phù hợp với từng nhóm đặc thù 
	Trên cơ sở ngân sách dự kiến phân bổ cho từng kế hoạch hành động, hỗ trợ đơn vị thực hiện triển khai các hoạt động trong kế hoạch đã được phê duyệt
	Tham gia trong các tổ chức cộng đồng để quản lý, bảo quản các tuyến đê, kè, các tuyến đường vận hành/ công trình của dự án

	Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa 
	Phối hợp với đơn vị kỹ thuật để lựa chọn phương án thiết kế phù hợp với hiện trạng và quy hoạch của tỉnh 
	Phối hợp với Nhà thầu thi công để xây dựng kế hoạch thi công phù hợp, giảm thiểu tác động đến sản xuất của người dân
	Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa sẽ chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng đối với các công trình của hợp phần 1.

	-Sở Kế hoạch Đầu tư
	Chủ trì thẩm định 
	Phối hợp với các bên liên quan để giám sát việc thực hiện ĐTM
	Phối hợp với các bên liên quan để giám sát việc thực hiện ĐTM

	- Sở Xây Dựng/Sở NN và PT NT
	Tham gia thẩm định BCNCKT, TKCS, TKCS, TM đầu tư, dự toán.
	
	

	Sở Tài nguyên Môi Trường
	(i) Thẩm định các thủ tục thu hồi đất.

(ii) Thẩm định phần Đánh giá TĐMT
	
	

	Sở tài chính 
	Thẩm định chí phí, đơn giá
	
	

	Kho bạc nhà nước tỉnh 
	Cấp phát vốn theo giai đoạn đầu tư và quản lý cấp phát
	
	

	Các nhà thầu tư vấn
	Lập Hồ sơ khảo sát xây dựng; Báo cáo nghiên cứu khả thi, các báo cáo về chính sách an toàn môi trường – xã hội, dự toán….
	Tham gia giám sát thi công
	

	Các nhà thầu xây lắp
	
	Thi công xây lắp
	



IX. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

9.1. Kết luận

· Việc thực hiện tiểu dự án nâng cao an toàn đập các hồ chứa nước trên địa bàn 5 xã thuộc 2 huyện của tỉnh Tây Ninh  sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với người dân trên địa bàn như nâng cao khả năng an toàn cho người dân sống khu vực xung quanh các hồ chứa, tăng cường năng lực tích nước (ít bị rò rỉ, thất thoát), việc khai thác nguồn nước phục vụ nước tưới sẽ thuận tiện hơn... nhưng bên cạnh đó cũng có những tác động tiêu cực tiềm ẩn và cần có biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công như vấn đề cắt nước, nhất là những hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, vận chuyển phương tiện làm hư hỏng đường giao thông, gây khói bụi và những vấn đề phát sinh khác có thể xảy ra khi có công nhân đến làm việc trên địa bàn... bao gồm:
· Về xã hội: chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực dự án được ổn định do được hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, xây dựng nông thôn mới. Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm hỏa xảy ra.

· Về kinh tế: Dự án sẽ tạo ra đồng lực phát triển kinh tế bền vững, giải quyết được việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong khu vực dự án; Tăng cường khả năng thoát lũ, khả năng giữ nước và điều tiết nước trong các hồ/đập đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực dự án.

· Bên cạnh đó dự án cũng có những tác động tiêu cực tiềm ẩn bao gồm: i) tái định cư không tự nguyện; iii) ảnh hưởng đến sinh kế; iii) Tác động tạm thời đối với Hoạt động kinh tế của khu vực dự án) tác động tới các nhóm dễ bị tổn thương; iv) các tác động về an toàn và sức khỏe…. Các tác động này sẽ được giảm thiểu thông qua một số kế hoạch và chương trình được lập cho Tiểu dự án bao gồm: Kế hoạch hành động Tái định cư; Kế hoạch hành động về giới, Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan  và thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể gây ra đối với người dân trong khu vực dự án.

· Nhìn chung, qua tham vấn cho thấy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và người dân trên địa bàn ủng hộ việc thực hiện dự án.
9.2. Khuyến nghị

· Xây dựng và thực hiện tốt các Kế hoạch hành động Tái định cư; Kế hoạch hành động về giới, Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng;  Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan và thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn mà dự án có thể gây ra đối với người dân trong khu vực dự án. 

· Xây dựng các kế hoạch truyền thông với các nội dung liên quan tới tiểu dự án bao gồm: Các thông tin về tiểu dự án; Những tác động tích cực/tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện tiểu dự án; Và các phương án giảm thiểu rủi ro; Về phương thức truyền thông cần sử dụng truyền thông trực tiếp thông qua cán bộ Chính quyền, đoàn thể địa phương, các buổi sinh hoạt tổ; 

· Tập huấn, cung cấp các thông tin, kiến thức cho người dân trên địa bàn tiểu dự án về các phương thức phòng tránh những tác động tiêu cực về mặt xã hội có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện tiểu dự án như vấn đề dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông....;

· Mở các lớp đào tạo, tập huấn khuyến nông về kỹ thuật trồng cây có giá trị kinh tế cao cho người dân trong khu vực tiểu dự án, đặc biệt cho phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số;Tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính trong hộ gia đình cho nhóm phụ nữ người dân tộc thiểu số;

· Cần thu hút sự tham gia một cách bình đẳng của tất cả các nhóm người sinh sống trên địa bàn vào tất cả các hoạt động của tiểu dự án. Trong đó cần lưu ý tới các nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn như nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật....; Nâng cao năng lực giám sát các hoạt động của dự án ở cấp cơ sở đối với các Hội đoàn thể địa phương.

· Trong các triển khai hoạt động thi công cần huy động công nhân, lao động không đòi hỏi kỹ năng và trình độ đào tạo thì cần quan tâm đến vấn đề tạo việc làm cho người dân sở tại, trong đó cần quan tâm đến nhóm đối tượng là phụ nữ và trả công bình đẳng đối với phụ nữ và nam giới;

· Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu rủi ro trên địa bàn thực hiện tiểu dự án.

X. PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát Kinh tế xã hội trong khu vực dự án

Phụ lục 2: Biên bản tham vấn trong khu vực Tiểu dự án

Phụ lục 3: Kết quả họp tham vấn cộng đồng trong khu vực Tiểu dự án

Phụ lục 4: Kế hoạch hành động giới (GAP)

Phụ lục 5: Kế hoạch Hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Phụ lục 6: Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

Phụ lục 7: Một số hình ảnh về công tác khảo sát hiện trường
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